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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) 

_______________________________ 

Câu 1. Mệnh đề 
2: 3 2 0x x x     được mô tả là 

A. Mọi số thực x đều là nghiệm của phương trình 
2 3 2 0x x   . 

B. Có ít nhất một số thực x thỏa mãn 
2 3 2 0x x   . 

C. Có duy nhất một số thực x là nghiệm phương trình 
2 3 2 0x x   . 

D. Nếu x là số thực thì 
2 3 2 0x x   . 

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
2: 1 0x x    là 

A. 
2: 1 0x x          B. 

2: 1 0x x     

C. 
2: 1 0x x          D. 

2: 1 0x x     
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề chứa biến 

A. 
2 1 5 2x x           B. Tp.Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình. 

C. 2 6x           D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

Câu 4. Mô tả mệnh đề “
2: 1993x x   ”. 

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 1993.    
B. Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 1993 
C. Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 1993  

D. Nếu x là số thực thì 
2 1993x   

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. Con thì thấp hơn cha      B.    

C. Tổng hai cạnh của tam giác luôn lớn hơn cạnh thứ ba  D. Cô ấy học giỏi không ? 
Câu 6. Cho các khẳng định 

 Thành phố Hồ Chí Minh là tên mới của thành phố Sài Gòn – Gia Định từ năm 1976. 
 Trương Định chống lại lệnh bãi binh tại Nam Kỳ của vua Tự Đức. 
 Sông Trà Lý chảy qua thành phố Thái Bình. 
 Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố thời điểm 2020. 

Số mệnh đề là 
A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 7. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 
2: 1 0x x x     . 

A. 
2: 1 0x x x          B. 

2: 1 0x x x      

C. 
2: 1 0x x x          D. 

2: 1 0x x x      
Câu 8. Mệnh đề nào sau đây đúng 

A. 
2: 1 0x x x          B. 

2: 5 4 0x x x      

C. x + 2 > 7       D. : ( 1)( 2) 10 0x x x       

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là mệnh đề sai 
A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 
B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi có ba góc vuông. 
C. Hôm nay trời đẹp không ? 
D. Một tam giác vuông khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. 

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây đúng 

A. ; 3 3x x x           B. 
2;( 1) 1x x x      

C. 
2: 1n n   không chia hết cho 3    D. 

2: 1n n   chia hết cho 4 
Câu 11. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng 

A. Tam giác ABC vuông khi 
2 2 2AB AC BC     B. 1 5 5 1x x      

C. x chia hết cho 6 suy ra x chia hết cho 2    D. x chia hết cho 3 suy ra x chia hết cho 9 
Câu 12. Câu nào sau đây không phải mệnh đề 
A. Mọi số tự nhiên đều là số nguyên     B. Số 2017 là số nguyên tố 

C. Tổng các góc trong của một tứ giác là 360 độ   D. 
2 3 2 0x x    

Câu 13. Câu nào sau đây là mệnh đề chứa biến 

A. 
2: 4 1 0x x x           B. : 10x x    

C. Ngày mai, trời mưa.      D. Số 2018 là số chẵn. 
Câu 14. Mệnh đề nao sau đây là mệnh đề phủ định của “Hôm nay, trời nắng to” 
A. Hôm qua, trời nắng to.     B. Hôm nay, trời không nắng to. 
C. Hôm nay, trời mưa to.     D. Ngày mai, trời mưa. 
Câu 15. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo sai 
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A. Tứ giác là hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối bằng nhau. 
B. Tam giác đều thì có ba góc có số đo bằng 60 độ. 
C. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 
D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật. 

Câu 16. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề phủ định của “Phương nói Đức tặng hoa cho Hải vào ngày 4/9” 
A. Đức nói Phương tặng hoa cho Hải vào ngày 4/9. 
B. Phương nói Đức không tặng hoa cho Hải vào ngày 4/9. 
C. Phương không nói Đức tặng hoa cho Hải vào ngày 4/9. 
D. Đức nói Phương tặng hoa cho Hải vào ngày sinh nhật. 

Câu 17. Cho A, B là hai điểm trên đường tròn (C) tâm O, I là điểm trên đoạn AB, dây AB không đi qua tâm O. 
Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. Nếu I là trung điểm AB thì OI = AB.   B. Nếu I là trung điểm AB thì OI AB  
C. Nếu I là trung điểm AB thì OI > AB   D. Nếu I là trung điểm AB thì AB = 2OI 
Câu 18. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng 

A. Nếu cả hai số chia hết cho 3 thì tổng hai số đó chia hết cho 3. 
B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau. 
C. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì nó chia hết cho 5. 
D. Nếu một số chia hết cho 5 thì nó có tận cùng bằng 0. 

Câu 19. Cho tam giác ABC và tứ giác MNPQ. Mệnh đề nào sau đây sai 
A. Tam giác ABC cân tại A khi AB = AC. 
B. Tứ giác MNPQ là hình vuông khi MN = NP. 
C. Tứ giác MNPQ là hình bình hành khi MN || PQ và MN = PQ. 
D. Tam giác ABC vuông tại A khi AB vuông góc với AC. 

Câu 20. Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. , : 2 3x y x y           B. , : 2 3x y x y        

C. 
2 2, : 0x y x y xy x y            D. 

3:y y y    

Câu 21. Mệnh đề 2" , 3"x x    khẳng định rằng: 

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 

C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 

D. Nếu x  là số thực thì 
2 3x . 

Câu 22. Kí hiệu X  là tập hợp các cầu thủ x  trong đội tuyển bóng rổ,  P x  là mệnh đề chứa biến “ x  cao trên 

180 cm ”. Mệnh đề " , ( )" x X P x khẳng định rằng: 

A. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180 cm . 
B. Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180 cm . 
C. Bất cứ ai cao trên 180 cm  đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. 
D. Có một số người cao trên 180 cm  là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. 
Câu 23. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”. 
A. Mọi động vật đều không di chuyển.   B. Mọi động vật đều đứng yên. 
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.   D. Có ít nhất một động vật di chuyển. 

Câu 24. Mệnh đề phủ định của mệnh đề :P 2" 3 1 0"x x    với mọi x  là: 

A. Tồn tại x  sao cho 
2 3 1 0  x x .    B. Tồn tại x  sao cho 

2 3 1 0  x x . 

C. Tồn tại x  sao cho 2 3 1 0  x x .    D. Tồn tại x  sao cho 2 3 1 0  x x . 
Câu 25. Tìm mệnh đề đúng: 
A. Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng. 
B. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 

C. Tam giác ABC  vuông cân  045 A . 

D. Hai tam giác vuông ABC  và ' ' 'A B C  có diện tích bằng nhau ' ' '  ABC A B C . 
Câu 26. Cho các mệnh đề: 

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam 

Tam giác ABC vuông có ba cạnh a, b, c thì 2 2 2a b c  . 
2, 3 2 0x x x    . 

2 5 5  

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P2) 

_______________________________ 
 

Câu 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề :P  “
2: 4 5x x x   là số nguyên tố” là : 

A. 
2: 4 5x x x   không là số nguyên tố.   B. 

2: 4 5x x x   là hợp số. 

C. 
2: 4 5x x x   là hợp số.     D. 

2: 4 5x x x   là số thực. 
Câu 2. Để chứng minh định lý sau đây bằng phương pháp chứng minh phản chứng “Nếu n  là số tự nhiên và 

2n  chia hết cho 7 thì n  chia hết cho 7”, một học sinh lý luận như sau: 
(I) Giả sử n  chia hết cho 7. 

(II) Như vậy 7n k , với k  là số nguyên. 

(III) Suy ra 
2 249n k . Do đó 

2n  chia hết cho 7. 
(IV) Vậy mệnh đề đã được chứng minh. 
Lập luận trên: 
A. Sai từ giai đoạn (I).      B. Sai từ giai đoạn (II).  
C. Sai từ giai đoạn (III).     D. Sai từ giai đoạn (IV). 

Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến   2: 1 4P n n   ” với n  là số nguyên. Xét các mệnh đề (26), (5), (2000)P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 4. Cho tam giác ABC  với H  là chân đường cao từ A . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. “ ABC  là tam giác vuông ở A
2 2 2

1 1 1
  
AH AB AC

”. 

B. “ ABC  là tam giác vuông ở A 2 . BA BH BC ”. 

C. “ ABC  là tam giác vuông ở A 2 . HA HB HC ”. 

D. “ ABC  là tam giác vuông ở A 2 2 2  BA BC AC ”. 

Câu 5. Cho mệnh đề “phương trình 
226 5 2000 0x x   2 5 26 0x x    có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của 

mệnh đề đã cho và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là: 

A. Phương trình 
2 5 26 0x x    có nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

B. Phương trình 
2 5 26 0x x    có nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

C. Phương trình 
2 5 26 0x x    vô nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

D. Phương trình 
2 5 26 0x x    vô nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 
A. Nếu tổng hai số a, b lớn hơn 4 thì có ít nhất một số lớn hơn 2. 
B. Trong một tam giác cân hai đường cao bằng nhau. 
C. Nếu tứ giác là hình vuông thì hai đường chéo vuông góc với nhau. 
D. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 3. 

Câu 7. Cho mệnh đề chứa biến:
2( ) : 26 5 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 6    B. 7    C. 5    D. 4 

Câu 8. Cho mệnh đề 2“ : ”    xA x x . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh đề A ? 

A. 2“ : ”  x x x .  B. 2“ : ”  x x x .  C. 2“ : ”  x x x .  D. 2“ : ”  x x x . 

Câu 9. Cho mệnh đề “ :3 1   A n n là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai của 
mệnh đề phủ định là: 

A. “ : 3 1   A n n  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 3 1   A n n  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 3 1   A n n  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 3 1   A n n  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng 

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Để tứ giác ABCD  là hình bình hành, điều kiện cần và đủ là hai cạnh đối song song và bằng nhau. 

B. Để 2 25x  điều kiện đủ là 2x . 

C. Để tổng a b  của hai số nguyên ,a b  chia hết cho 13, điều kiện cần và đủ là mỗi số đó chia hết cho 13. 

D. Để có ít nhất một trong hai số ,a b  là số dương điều kiện đủ là 0 a b . 
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Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí? 

A. 2,  x x  chia hết cho 3 x  chia hết cho3 . 

B. 2,  x x  chia hết cho 6  x  chia hết cho 3 . 

C. 2,  x x  chia hết cho 9 x  chia hết cho 9 . 

D. ,  x x  chia hết cho 4  và 6  x  chia hết cho 12 . 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 2, 1  n n  không chia hết cho 3 .    B. , 3x x   3x  . 

C.  
2

, 1 1    x x x .      D. 2, 1n n    chia hết cho 4 . 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến:
2( ) : 26 5 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 4    B. 7    C. 5    D. 6 
Câu 14. Cho n  là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  , 1 n n n  là số chính phương.     B.  , 1 n n n  là số lẻ. 

C.    , 1 2  n n n n  là số lẻ.     D.   , 1 2  n n n n là số chia hết cho 6 . 

Câu 15. Chọn mệnh đề đúng: 

A. * 2, 1  n n  là bội số của 3 .     B. 2, 3  x x . 

C. , 2 1  nn   là số nguyên tố.     D. , 2 2   nn n . 

Câu 16. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng? 
A. Nếu a  và b  cùng chia hết cho c  thì a b  chia hết cho c . 
B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau. 
C. Nếu a  chia hết cho 3  thì a  chia hết cho 9 . 

D. Nếu một số tận cùng bằng 0  thì số đó chia hết cho 5 . 
Câu 17. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Tứ giác ABCD  là hình chữ nhật  tứ giác ABCD  có ba góc vuông. 

B. Tam giác ABC  là tam giác đều   60A   . 

C. Tam giác ABC  cân tại A  AB AC . 

D. Tứ giác ABCD  nội tiếp đường tròn tâm O   OA OB OC OD . 

Câu 18. Cho mệnh đề chứa biến   2:" 15 " P x x x  với x  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng: 

A.  0P .   B.  3P .   C.  4P .   D.  5P . 

Câu 19. Phủ định của mệnh đề: “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào  
A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn. 
B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn. 

Câu 20. Xét mệnh đề chứa biến: 
2( ) :P x x chia cho 4 dư 0 hoặc 1. Có bao nhiêu số tự nhiên x nhỏ hơn 

2652000 để mệnh đề ( )P x đúng 

A.265    B. 2000   C. 526    D. Kết quả khác  
Câu 21. Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai? 
A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 
B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3  góc vuông. 
C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. 

D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 60 . 
Câu 22. Tìm mệnh đề sai: 
A. 10  chia hết cho 5   Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau. 

B. Tam giác ABC  vuông tại 2 2 2  C AB CA CB . 

C. Hình thang ABCD  nội tiếp đường tròn   O ABCD  là hình thang cân. 

D. 63  chia hết cho 7  Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau. 

Câu 23. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến: 2 4 3 0x x   là mệnh đề đúng 
 A.3    B. 1    C. 2    D. 4 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P3) 
_______________________ 

 
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

A. Nếu a b  thì 
2 2a b . 

B. Nếu a  chia hết cho 9  thì a  chia hết cho 3 . 
C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công. 

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60  thì tam giác đó là đều. 
Câu 2. Cho các câu sau 

 Năm 2022, bạn Quỳnh vừa tròn 22 tuổi     
 Tp.Thái Bình là thủ phủ tỉnh Thái Bình 
 Việt Nam có 64 tỉnh, thành phố 

 
2 2 5 0,x x x     . 

Số lượng mệnh đề là 
A.1    B. 3    C. 4    D. 2  
Câu 3. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề: 

 Hải Phòng là một thành phố của Việt Nam.  
 Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. 
 Hãy trả lời câu hỏi này!  
 Bé Quỳnh năm 2022 vừa tròn 22 tuổi. 
 4 + 5 = 10 
 Bạn có rảnh tối nay không? 
 X + 2 = 11. 

A. 1 .    B. 2 .    C. 3 .    D. 4 . 
Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: 
A.   là một số hữu tỉ. 
B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 
C. Bạn có chăm học không? 
D. Con thì thấp hơn cha. 
Câu 5. Cho n  là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  , 1 n n n  là số chính phương.    B.  , 1 n n n  là số lẻ. 

C.    , 1 2  n n n n  là số lẻ.    D.   , 1 2  n n n n là số chia hết cho 6 . 

Câu 6. Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai? 
A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 

B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3  góc vuông. 
C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. 

D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 60 . 

Câu 7. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 5 26 0P x x x  . Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x để mệnh đề chứa 

biến đã cho thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 5    C. 6    D. 7  

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 4 5P x x x  là số chính phương. Có nhiều nhất bao nhiêu số tự nhiên x 

để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Phủ định của mệnh đề “
2

2

1
,

2 1 2
  




x
x

x
” là mệnh đề “

2

2

1
,

2 1 2
  




x
x

x
”. 

B. Phủ định của mệnh đề “ 2, 1   k k k  là một số lẻ” là mệnh đề “ 2, 1   k k k là một số chẵn”. 

C. Phủ định của mệnh đề “ n  sao cho 
2 1n  chia hết cho 24” là mệnh đề “ n  sao cho 

2 1n  không 
chia hết cho 24”. 

D. Phủ định của mệnh đề “ 3, 3 1 0    x x x ” là mệnh đề “ 3, 3 1 0    x x x ”. 

Câu 10. Cho mệnh đề 
2“ : ”x x x   . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh đề A ? 

A. 
2“ : ”  x x x .  B. 

2“ : ”  x x x .  C. 
2“ : ”  x x x .  D. 

2“ : ”  x x x . 
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Câu 11. Cho mệnh đề 
2 1

“ : ”
4

     x x xA . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và xét tính đúng sai 

của nó. 

A. 
2 1

“ : ”
4

     A x x x . Đây là mệnh đề đúng. 

B. 2 1
“ : ”

4
     A x x x . Đây là mệnh đề đúng. 

C. 2 1
“ : ”

4
     A x x x . Đây là mệnh đề đúng. 

D. 
2 1

“ : ”
4

     A x x x . Đây là mệnh đề sai. 

Câu 12. Để chứng minh định lý sau đây bằng phương pháp chứng minh phản chứng “Nếu n  là số tự nhiên và 
2n  chia hết cho 5 thì n  chia hết cho 5”, một học sinh lý luận như sau: 

(I) Giả sử n  chia hết cho 5. 

(II) Như vậy 5n k , với k  là số nguyên. 

(III) Suy ra 
2 225n k . Do đó 

2n  chia hết cho 5. 
(IV) Vậy mệnh đề đã được chứng minh. 
Lập luận trên: 
A. Sai từ giai đoạn (I).      B. Sai từ giai đoạn (II).  
C. Sai từ giai đoạn (III).     D. Sai từ giai đoạn (IV). 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến   : 26 5 31P x x x  . Có bao nhiêu số nguyên dương x nhỏ hơn 26 để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
A.20    B. 14    C. 25    D. 16  

Câu 14. Cho mệnh đề chứa biến   2: “ 1P n n  chia hết cho 4” với n  là số nguyên. Xét xem các mệnh đề  5P  

và  2P  đúng hay sai? 

A.  5P đúng và  2P  đúng.     B.  5P sai và  2P  sai. 

C.  5P đúng và  2P  sai.     D.  5P sai và  2P  đúng. 

Câu 15. Cho mệnh đề “phương trình 
2 4 4 0  x x  có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho và tính 

đúng, sai của mệnh đề phủ định là: 

A. Phương trình 
2 4 4 0  x x  có nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

B. Phương trình 
2 4 4 0  x x  có nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

C. Phương trình 
2 4 4 0  x x  vô nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

D. Phương trình 
2 4 4 0  x x  vô nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

Câu 16. Cho mệnh đề chứa biến: 
2( ) : 2001 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 6    B. 7    C. 5    D. 4 
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Để tứ giác ABCD  là hình bình hành, điều kiện cần và đủ là hai cạnh đối song song và bằng nhau. 

B. Để 
2 25x  điều kiện đủ là 2x . 

C. Để tổng a b  của hai số nguyên ,a b  chia hết cho 13, điều kiện cần và đủ là mỗi số đó chia hết cho 13. 

D. Để có ít nhất một trong hai số ,a b  là số dương điều kiện đủ là 0 a b . 

Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí? 

A. 2,  x x  chia hết cho 3 x  chia hết cho3 . 

B. 2,  x x  chia hết cho 6  x  chia hết cho 3 . 

C. 2,  x x  chia hết cho 9 x  chia hết cho 9 . 

D. ,  x x  chia hết cho 4  và 6  x  chia hết cho 12 . 

_________________________________ 
 

 



 
8

 
MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P4) 

_______________________ 

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 4 5P x x x  là số chính phương. Có nhiều nhất bao nhiêu số tự nhiên x 

để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 5 26 2000 5P x x x   . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên x nhỏ hơn 2000 để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng. 
A. 400    B. 401    C. 265    D. Kết quả khác 

Câu 3. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
2: 5 2000 26 0x x x     . 

A.
2: 5 2000 26 0x x x         B. 

2: 5 2000 26 0x x x      

C.
2: 5 2000 26 0x x x         D. 

2: 5 2000 26 0x x x       
Câu 4. Cho các mệnh đề 

 Phương trình 
2 2 3 0x x   vô nghiệm. 

 
2, 2 5 0x x x     . 

 Trung bình cộng hai số dương không nhỏ hơn trùng bình nhân hai số dương. 

 
2; 2x x x    không chia hết cho 3. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Câu 5. Tìm mệnh đề sai: 
A. 10  chia hết cho 5   Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau. 

B. Tam giác ABC  vuông tại 
2 2 2  C AB CA CB . 

C. Hình thang ABCD  nội tiếp đường tròn   O ABCD  là hình thang cân. 

D. 63  chia hết cho 7   Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau. 

Câu 6. Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ 2 không phải là số hữu tỉ” 

A. 2  .       B. 2  . 

C. 2 .       D. 2  không trùng với  . 

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng 

A.Phương trình 
2 4 5 0x x   vô nghiệm   B. 

2; 4 6 0x x x      

C.Hà Nội là thủ đô của miền Bắc Việt Nam   D. 
3; 3 2 0x x x     .  

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 1P x x  chia hết cho 2. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 265 để mệnh đề 

chứa biến trở thành mệnh đề đúng 
A.133    B. 120    C. 140    D. 200  
Câu 9. Cho mệnh đề  “ : 26 5A n n    là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai của 
mệnh đề phủ định là: 

A. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

Câu 10. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : (5 26) 1P x x   là số chính phương. Có bao nhiêu số nguyên dương x để 

mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 
A. Nếu tổng hai số 2 a b  thì có ít nhất một số lớn hơn 1. 
B. Trong một tam giác cân hai đường cao bằng nhau. 
C. Nếu tứ giác là hình vuông thì hai đường chéo vuông góc với nhau. 
D. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3. 

Câu 12. Cho mệnh đề chứa biến: 
2( ) : 2001 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 6    B. 7    C. 5    D. 4 
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Câu 13. Cho mệnh đề “phương trình 
226 5 2000 0x x    có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho 

và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là: 

A. Phương trình 
226 5 2000 0x x    có nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

B. Phương trình 
226 5 2000 0x x    có nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

C. Phương trình 
226 5 2000 0x x    vô nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

D. Phương trình 
226 5 2000 0x x    vô nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

Câu 14. Tìm mệnh đề đúng 

A.Phương trình 
2 3 2 0x x   vô nghiệm. 

B.
2 4 6 0,x x x     . 

C.Phương trình 
2 5 0x x  có 3 nghiệm phân biệt. 

D. 2 , 0; 0a b ab a b     .  

Câu 15. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng 
A. Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3. 
B. Một số chia hết cho 10 thì chia hết cho 5. 
C. Một số chia hết cho 6 thì chia hết cho 2. 
D. Một số chia hết cho 8 thì chia hết cho 4. 

Câu 16. Mệnh đề : 
3 2, 26 5 2000 0x x x x       được phát biểu là 

A.Với mọi giá trị x thực ta có giá trị biểu thức 
3 226 5 2000x x x   luôn dương. 

B.Tồn tại duy nhất một giá trị x để 
3 226 5 2000x x x   nhận giá trị dương. 

C.Tồn tại vô số giá trị để 
3 226 5 2000x x x   nhận giá trị dương. 

D.Không tồn tại số thực x để 
3 226 5 2000x x x   nhận giá trị âm. 

Câu 17. Tìm mệnh đề đúng 

A.Phương trình 
2 5 26 0x x   vô nghiệm. 

B.
2 5 6 0,x x x     . 

C.Phương trình 
24 5 1 0x x   có 3 nghiệm phân biệt. 

D. 3 2 3 , 0; 0a b ab a b     .  

Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu tổng hai số 6a b   thì có ít nhất một số lớn hơn 3. 
B. Trong một tam giác đều, ba cạnh của tam giác bằng nhau. 
C. Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 5 thì chia hết cho 5. 
D. Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5. 

Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 10 9 0P x x x   . Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x để mệnh đề 

trên trở thành mệnh đề đúng 
A.6    B. 7    C. 8    D. 9 

Câu 20. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề:
2: 20 19 0x x x     . 

A.
2: 20 19 0x x x         B. 

2: 20 19 0x x x       

C.
2: 20 19 0x x x         D. 

2: 20 19 0x x x       
Câu 21. Mệnh đề nào sau đây đúng 

A. Với mọi số tự nhiên n, ( 3)n n  luôn là số lẻ. 

B. Phương trình 2 0x x  có hai nghiệm dương phân biệt. 

C. Phương trình 
3 0x x  có ba nghiệm phân biệt. 

D. 3 , 0; 0a b ab a b     . 

Câu 22. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 26 5 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (11), (2022)P P P P P . 

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4  
Câu 23. Mệnh đề nào sau đây đúng 
A.Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. 
B.Số chính phương khi chia cho 4 không thể dư 2. 
C.Số chính phương khi chia cho 8 không thể dư 4. 

D. ( 2)( 4) 1,x x x        
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P5) 

_______________________ 
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ? 
A. x  chia hết cho 3  B. 5 chia hết cho 2        C.  n   không chia hết cho 2       D.  Buồn quá ! 
Xét các mệnh đề 

 Phương trình 2 7 6 0x x   có hai nghiệm phân biệt. 

 Phương trình 
1 1

4
1 1x x
 

 
có nghiệm duy nhất. 

 2 2 2 2 7, ,x y x y x y      . 

 2 2( 1)( 2) 3 2, ,x y y x y      . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 4    D. 1 
Câu 2. Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề :" , 5"A x R x   . 

A. :" , 5"A x R x     B. :" , 5"A x R x            C.  :" , 5"A x R x            D.  :" , 5"A x R x    

Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến   2:" 15 " P x x x  với x  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng: 

A.  0P .   B.  3P .   C.  4P .   D.  5P . 

Câu 4. Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề :B ” Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau ”. 

A. :B ” Tam giác đều có ít nhất hai cạnh bằng nhau ”.     

B. :B ” Tam giác đều có hai cạnh bằng nhau ”.          

C.  :B ” Tam giác đều không có ba cạnh bằng nhau ”.  

D.  :B ” Tam giác không đều không có ba cạnh bằng nhau ”. 

Câu 5. Xét mệnh đề chứa biến 2( ) : 26 5 0P x x x   . Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề trên trở thành 

mệnh đề đúng 
A.20    B. 22    C. 25    D. 26  

Câu 6. Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề 2:" , 3 5"A x R x x    . 

A. 2:" , 3 5"A x R x x         B. 2:" , 3 5"A x R x x             

C.  2:" , 3 5"A x R x x                D.  2:" , 3 5"A x R x x     

Câu 7. Cho các mệnh đề 
 Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của miền Nam Việt Nam. 
 Trần Lãm là một phường thuộc Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

 2 2 1 0, ,x y x y    . 

 2 , ,x y xy x y    . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 8. Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề :B ” Hình chữ nhật là tứ giác có 3 góc vuông ”. 

A. :B ” Hình chữ nhật không phải là tứ giác có 3 góc vuông ”. 

B. :B ” Hình chữ nhật là tứ giác có 2 góc vuông ”. 

C.  :B ” Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông ”. 

D.  :B ” Hình chữ nhật không phải là tứ giác ”. 
Câu 9. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. "0 0, "x R              B. 2" 1 0, "x x x R             

C.  " 2 0, "x x R                 D.  " 1 2 0, "x x R      

Câu 10. Cho tam giác ABC với H là chân đường cao từ A. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. “ABC là tam giác vuông ở A 
2 2 2

1 1 1

AH AB AC
   ”. 

B. “ABC là tam giác vuông ở A 
2 .BA BH BC  ”. 

C. “ABC là tam giác vuông ở A 
2 .HA HB HC  ”. 

D. “ABC là tam giác vuông ở A 
2 2 2BA BC AC   . 

Câu 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
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A. "1 0, "x R     B. " 1 0, "x x R             C.  " 1 0, "x x R                    D.  2"2 1 0, "x x R     

Câu 12. Hãy chọn mệnh đề sai: 

A. 
1

5 2 6
5 2 6

 


.     B. 
2: 3 2 3 1x x x     .  

C.    
2 2

3 2 2 3 2 24    .    D. 2  .  

Câu 13. Hãy chọn mệnh đề đúng: 

A. Phương trình: 

2 9
0

3

x

x





 có một nghiệm là 3x  .  

B. 
2: 0.x x x      

C. 
2: 2 0.x x x       

D. 
2: 2 6 2 10 1.x x x       

Câu 14. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng: 
A. “ : 2n n n   ”. B. “ : 1x x x    ”. 

C. “
2: 2x x   ”. D. “

2: 3 1x x x    ”. 

Câu 15. Hãy chọn mệnh đề sai: 

A. 

2
1

2
2

 
 

 
 là một số hữu tỷ. 

B. Phương trình: 
4 5 2 3

4 4

x x

x x

 


 
 có nghiệm. 

C. 

2
2

, 0 :x x x
x

 
    

 
  luôn luôn là số hữu tỷ. 

D. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 12 thì cũng chia hết cho 4. 
Câu 16. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Tứ giác ABCD  là hình chữ nhật   tứ giác ABCD  có ba góc vuông. 

B. Tam giác ABC  là tam giác đều   60A   . 

C. Tam giác ABC  cân tại A  AB AC . 

D. Tứ giác ABCD  nội tiếp đường tròn tâm O   OA OB OC OD . 
Câu 17. Tìm mệnh đề đúng: 
A. Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng. 
B. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 

C. Tam giác ABC  vuông cân  045 A . 

D. Hai tam giác vuông ABC  và ' ' 'A B C  có diện tích bằng nhau ' ' '  ABC A B C . 

Câu 18. Với giá trị thực nào của x  mệnh đề chứa biến   2: 2 1 0P x x    là mệnh đề đúng: 

A. 0 .    B. 5 .    C. 1 .    D. 
4

5
. 

Câu 19. Cho biết x  là một phần tử của tập hợp A , xét các mệnh đề sau: 

  : I x A .    : II x A .   : III x A .    :IV x A . 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng 
A. I  và II .   B. I  và III .   C. I  và IV .   D. II  và IV . 

Câu 20. Cho mệnh đề chứa biến
3( ) : 26 5 2000 5P x x x   . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên x nhỏ hơn 2000 để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng. 
A. 400    B. 401    C. 265    D. Kết quả khác 
Câu 21. Tìm mệnh đề đúng 

A.Phương trình 
2 5 26 0x x   vô nghiệm. 

B.
2 6 0,x x x     . 

C.Phương trình 
24 5 1 0x x   có 4 nghiệm phân biệt. 

D.
2 3 2 3 , 0; 0a b a b a b     .  

_______________________________ 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P6) 

_______________________ 
Câu 1. Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng? 

A. 2, 1 0x x    .       B. 2,x x x   . 

C. 2, 7r r   .       D. , 4n n    chia hết cho 4. 

Câu 2. Xét mệnh đề chứa biến: 3( ) : 30 0P x x x   . Có bao nhiêu số tự nhiên x để mệnh đề chứa biến đã cho 

trở thành mệnh đề đúng 
A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
Câu 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề? 
A. 3  là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. 
B. . Các em hãy cố gắng học tập! 

C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 060  phải không? 
D. Ngày mai bạn có đi du lịch không? 
Câu 4. Xét các mệnh đề sau 

 Phương trình 2 5 4 0x x   có nghiệm duy nhất. 

 Phương trình 3 4x x  có hai nghiệm phân biệt. 

 2 2 4 6 10, ,x y x y x y       . 

 2 2 5 1,x x x x      . 

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
Câu 5. Trong các câu sau, Câu nào không phải là mệnh đề? 
A. Buồn ngủ quá! 
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. 8 là số chính phương. 
D. Băng Cốc là thủ đô của Myanmar. 
Câu 6. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: 

A. “ : 3 3x x x     ”      B. “
2: 1n n   ” 

C. “  
2

: 1 1x x x     ”      D. “
2: 1 1n n    ” 

Câu 7. Chọn khẳng định sai. 

A. Mệnh đề P  và mệnh đề phủ định P , nếu P  đúng thì P  sai và điều ngược lại chắc đúng. 

B. Mệnh đề P  và mệnh đề phủ định P  là hai câu trái ngược nhau. 

C. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là mệnh đề không phải P  được kí hiệu là P . 

D. Mệnh đề P : “   là số hữu tỷ” khi đó mệnh đề phủ định P  là: “   là số vô tỷ”. 

Câu 8. Cho mệnh đề: 2 0' 3 5' 2x x x      . Mệnh đề phủ định sẽ là 

A. 2 0' 3 5' 2x x x      .     B. 2 0' 3 5' 2x x x      . 

C. 2 0' 3 5' 2x x x      .     D. 2 0' 3 5' 2x x x      . 

Câu 9. Mệnh đề 2, 2 0x x a      với a  là số thực cho trước. Tìm a  để mệnh đề đúng 

A. 2 3 5  .   B. 2 1 .   C. 3 5 .   D. 
6 1

3 2
 . 

Câu 10. Hỏi trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

A. 2 9' ,' 3x x x      .     B. 2 9' 3' ,x x x       . 

C. 2, 9 3'' x x x      .     D. 2 3' , 9' x x x       . 

Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn. 
B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn. 
C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. 
D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. 
Câu 12. Tìm mệnh đề đúng: 

A. “3 5 7  ”        B. “ 12 14 2 3   ” 

C. “ ABC  vuông tại A 
2 2 2AB BC AC   ”   D. “

2: 0x x   ”  
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
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A. 
2 2x y x y           B.  

2 2 2x y x y     

C. 0x y   thì 0x   hoặc 0y        D. 0x y   thì . 0x y   

Câu 14. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?  

A. 
2, 2 8 0.x x           B.  2, 11 2n n n     chia hết cho 11.    

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.      D. 2,n n   chia hết cho 4.   

Câu 15. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 
A. Không có số chẵn nào là số nguyên tố.     

B. 
2, 0.x x      

C.  , 11 6n n n     chia hết cho 11.   

D. Phương trình 
23 6 0x    có nghiệm hữu tỷ. 

Câu 16. Tìm mệnh đề đúng:  

A. “ x  : x  chia hết cho 3”.     B. 
2" : 0"x x   .  

C. 
2" : 0"x x   .       D. 

2" : "x x x   . 
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  

A. 
2, .x x x     

B. 
2, 1 .x x x x       

C. ,n n   và 2n   là các số nguyên tố 

D. n  , nếu n lẻ thì 
2 1n n   là số nguyên tố 

Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.  
B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi tam giác đó có một góc (trong) bằng tổng hai góc còn lại.  
C. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi tam giác đó có hai trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 600  
D. Một tam giác là tam giác cân khi và chỉ khi tam giác đó có hai phân giác bằng nhau. 
Câu 19. Hãy chọn mệnh đề sai: 

A. 5  không phải là số hữu tỷ.     B. 
2: 2 .x x x     

C. Tồn tại hai số chính phương mà tổng bằng 13.    D. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. 

Câu 20. Phủ định của mệnh đề: “ Phương trình 
2 0x bx c    có hai nghiệm phân biệt” là mệnh đề nào dưới 

đây? 

A. Phương trình 
2 0x bx c    vô nghiệm. 

B. Phương trình 
2 0x bx c    không phải có hai nghiệm phân biệt . 

C. Phương trình 
2 0x bx c    có nghiệm kép.  

D. Phương trình 
2 0x bx c    phải có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 21. Phủ định của mệnh đề: “  3  là số vô tỷ” là mệnh đề nào dưới đây? 

A. 3  là số tự nhiên.       B. 3  là số nguyên. 

C. 3  là số hữu tỷ.       D. 3  là số thực. 

Câu 22. Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, C là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. A C .   B.  C A B    C.  B C A    D. ( )C A B   

Câu 23. Xét mệnh đề chứa biến: 25 2000 26 0x x   . Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho 
trở thành mệnh đề đúng 
A.400    B. 399    C. 200    D. 250 
Câu 24. Biết A, B, C là ba mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.  A B C  .  B. C A    C.  B A C    D. ( )C A B  . 

Câu 25. Cho 3 mệnh đề :  P  “  số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2”; Q “  số 35 chia hết cho 9”; R “  số 17 là 
số nguyên tố”. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.  QP R  .  B. QR     C. ( )R P Q    D. ( )Q R P  . 

Câu 26. Xét mệnh đề chứa biến: 2( ) : 26 5 0P x x x   . Trong các mệnh đề (5), (26), (2000)P P P có bao 

nhiêu mệnh đề sai 
A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

_____________________________ 
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TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) 
_______________________________ 

Câu 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp  / 2 9A x N x     . 

A.  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A       B.  1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A             

C.  1;2;3;4;5;6;7;8;9A              D.   2; 1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A     

Câu 2. Liệt kê các phần tử của tập hợp  2/ 6 7 0A x N x x     . 

A.  1;7A     B.  1A                    C.  7;1A                D.    

Câu 3. Cho tập hợp  / 2 7C x R x    . Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây? 

A.  2;7C  .     B.  2;7C  .                    C.  2;7C   .          D.   2;7C  . 

Câu 4. Cho hai tập hợp    1;2;3;4;5;6 , 0;1;2;3;4;5;6;7A B   . Tìm A B . 

A.  0;1;2;3;4;5;6A B       B.  1;2;3;4;5;6A B            

C.  4A B                D.  A B   

Câu 5. Tập hợp  4 2 2| 26 5 1 0S x x x m      có bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 6. Cho hai tập hợp    1;2 , 0;A B     . Tìm A B . 

A.  1;A B          B.   0;2A B          

C.  2;A B                D.  A B A   

Câu 7. Cho ba tập hợp      4;5 , 1;7 , 3;9A B C    . Hỏi tập hợp   \A B C  bằng bao nhiêu ? 

A.  4;5     B.   4;9                        C. 5;7                          D.   4;3  

Câu 8. Liệt kê các phần tử của tập hợp    2 2/ 2 5 3 4 3 0A x R x x x x       . 

A. 
3

1; ;3
2

A
 

  
 

  B. 
3

1;
2

A
 

  
 

                  C.  1;3A                   D.  
3

;3
2

 
 
 

 

Câu 9. Cho 4 tập hợp A là tập hợp các hình tứ giác; B là tập hợp các hình thoi; C là tập hợp các hình vuông và 
D là tập hợp các hình thang. Chọn mệnh đề  đúng. 
A. A C D B     B. A B C D               C.  C B D A               D.  D C B A    

Câu 10. Viết lại tập hợp  2;6;12;20;30B  dưới dạng nêu tính chất đặc trưng của phần tử. 

A.  2 *1/ ; 4B k k N k            B.  ( 1)( 2) / ; 4B k k k N k                     

C.  *( 1)( 2) / ; 4B k k k N k              D.  2 1/ ; 4B k k N k     

Câu 11. Liệt kê các phần tử của tập hợp  / 3 3A n Z n     . 

A. A         B.  3; 2; 1;1;2;3A             

C.  3; 2;2;3A                 D.   3; 2; 1;0;1;2;3A      

Câu 11. Tập hợp 
10

|
2

S x
x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.8    B. 10    C. 12    D. 6 

Câu 12. Cho hai tập hợp    1;5 , 2;7A B  . Tìm A B . 

A.  1;2A B  .  B.   2;5A B   .       C.  1;7A B     .       D.   1;2A B   . 

Câu 13. Liệt kê các phần tử của tập hợp  5 2 / , 3 2B k k Z k      . 

A.  3; 2; 1;0;1;2A          B.  13; 8; 3; 2;7;12A                

C.  13; 8;3;2; 7;12A                 D.   13; 8 3;2;7;12A      

Câu 14. Cho các tập hợp:  
H = tập hợp các hình bình hành   
V = tập hợp các hình vuông   
N = tập hợp các hình chữ nhật   
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T = tập hợp các tứ giác 
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 
A. H T .   B. V N .   C. H V .   D. V N  

Câu 15. Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để  
4

; ;a
a

 
    

 
  là 

A. 2a   .   B. 2 2a   .  C. 2 0a   .  D. 2 0a   . 

Câu 16. Tập hợp  1;2;3;4;5A  có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử mà luôn chứa số 1? 

A. 30.    B. 15.    C. 4.    D. 5. 

Câu 17. Tập hợp    3;1 0;4   bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  0;1 .   B.  0;1 .   C.  3;4 .   D.  3;0 . 

Câu 18. Cho hai khoảng ( ; )A m   và (5; )B   . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. (5; )    5A B m khi m   .    B.     5A B khi m   .  

C.     5A B khi m   .     D.     5A B khi m   . 

Câu 19. Cho tập [ 3;2)A    . Tập hợpC A  là 

A. ( ; 3)  .       B. (3; ) .    

C. [2; ) .                  D. ( ; 3) [2; )     

Câu 20. Cho tập [-3; 8)C A   và  [-5;2) 3; 11C B   . Tập ( )C A B là 

A. 3; 11   .   B.  .    C.  5; 11  .            D. 5; 11 . 

Câu 21. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng để viết về tập A=[-4;4] [7;9] [1;7)   

A. [-4;9] .   B. ( ; )  .   C. (1;8) .   D. ( 6;2] . 

Câu 22. Cho [1;4]A  , (2;6)B  , (1;2)C  . Tìm A B C  . 

A.  0;4 .   B. [5; ) .   C.  ;1 .   D.  . 

Câu 23. Cho hai tập hợp:  3 4 2A x x x      và  5 3 4 1B x x x      . Số các số tự nhiên 

thuộc cả A và B. 
A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. không có. 

Câu 24. Cho [-4;7]A   và ( ; 2) (3; )B      . Tìm A B . 

A.    4; 2 3;7   .      B.  4; 2 (3;7)   .  

C.    ;2 3;   .     D. ( ;2) [3; )   . 

Câu 25. Cho [1;4]A  , (2;6)B  , (1;2)C  .Khi đó, A B C   là: 

A.  1;6 .   B.  2;4 .   C.  1;2 .   D.  . 

Câu 26. Tập hợp    2;3 \ 1;5  bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  2;1 .   B.  2;1 .   C.  3; 2  .   D.  2;5 . 

Câu 27. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào ? 
                                            ]////////////////( 
                                          –1                 4 

A. ( ; 1]         B. ( ; 1] (4; )    .               

C. ( ; 1] (4; )    .              D. ( ; 1] [4; )    . 

Câu 28. Cho  2 2(2 )( 3 2) 0A x x x x x       và  33 27B n n    . Tìm A B  

A.  2;0;1;2;3 .  B.  0;1;2;3 .   C.  2;0;1;2 .  D.  1;2;3 . 

Câu 29. Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để  
4

;9 ;a
a

 
     

 
 là 

A. 
2

0
3

a   .  B. 
2

0
3

a   .  C. 
3

0
4

a   .  D. 
3

0
4

a   . 

 

_________________________________ 
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TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P2) 
_______________________________ 

Câu 1. Cho tập hợp A có 4 phần tử, tìm số tập con của tập hợp A. 
A.32    B.  8                   C.  16                D.   4 

Câu 2. Tìm số phần tử của tập hợp  | 5 26 31T x x x    . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 0 

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị a để A bao hàm B với    426;5;2000 , 5;2000A a B a  . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 4. Cho hai tập hợp    1;2 , 0;A B     . Tìm A B . 

A.  1;0A B         B.   1;A B            

C.  2;A B                D.   0;2A B   

Câu 5. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng: 

A. \    .   B. *     .  C. *     .  D. * *    . 

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m để tập hợp  3 2| ( 5 26) 0S x x m m x      có 8 tập hợp con 

A.4    B. 10    C. Vô số   D. 5 
Câu 7. Cho các tập hợp: 

M   x x  là bội số của 2 .    N  x x  là bội số của 6 . 

P   x x là ước số của 2 .    Q   x x là ước số của 6 . 

Câu 8. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. M N .   B. Q P .   C. M N N  .  D. P Q Q  . 

Câu 9. Tìm số phần tử nguyên tối đa của T Q với   2;5 26 , 31 ;T m Q m       . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 6 

Câu 10. Cho hai tập hợp X n n  là bội số của 4 và 6  ; Y  {n n là bội số của 12 }. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. .X Y    B. .Y X    C. .X Y    D. : .   n n X n Y  

Câu 11. Cho  7;2;8;4;9;12X ;  1;3;7;4Y . Tập nào sau đây bằng tập X Y ? 

A.  1;2;3;4;8;9;7;12 . B.  2;8;9;12 .   C.  4;7 .   D.  1;3 . 

Câu 12. Cho hai tập hợp  4;1A    và  3;B m  . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để A B A  . 

A. 1.m     B. 1.m     C. 3 1.m     D. 3 1.m    

Câu 13. Cho      2 2 * 22 2 3 2 0 ; 3 30A x x x x x B n n           . Khi đó tập hợp A B bằng: 

A.  2;4 .    B.  2 .    C.  4;5 .
  

 D.  3 .
 

Câu 14. Cho tập hợp M thỏa mãn  

       1;3 1; 5;7 5; 9;11 9; 1;3;5;7;9;11M M M M     
 

Tổng các phần tử của M bằng 
A.10    B. 15    C. 12    D. 9

 
Câu 15. Cho  1;2;3;4;5;A a . Có bao nhiêu giá trị a để A có 32 tập hợp con 

A.5    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 16. Có bao nhiêu số nguyên 26m  để hai tập hợp  2 2; 1 , 2 2;A m m m B m m         có phần tử 

chung 
A.20    B. 0    C. 1    D. 15 

Câu 17. Cho tập hợp  1;2;3A  . Có bao nhiêu tập hợp B để A B A . 

A.8    B. 6    C. 7    D. 10 

Câu 18. Tìm độ dài của tập hợp 2 2( 2) ; 4 26Q m m m      khi biểu diễn trên trục số 

A.22    B. 20    C. 5    D. 16 

Câu 19. Tập hợp  | 5 ,M x x m m      có bao nhiêu phần tử 

A.4    B. 5    C. 6    D. 10 

Câu 20. Cho    | 2 2 , | 1 0A x x B x x          . Khi đó \C A B có số phần tử bằng 
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A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 21. Cho  3;2 A . Tập hợpC A  là: 

A.  ; 3 .     B.  3; .    C.  2; .    D.    ; 3 2; .     

Câu 22. Cách viết nào sau đây là đúng: 

A.  ;a a b .   B.    ;a a b .  C.    ;a a b .   D.  ;a a b . 

Câu 23. Tìm số phần tử của T Q với  3 22 7
0 | , | ( 2000) 0

1

x
T x y Q x x m m x

x

  
          

  
  . 

A.8    B. 6    C. 7    D. 5 

Câu 24. Cho các tập hợp  ;   ;  A a b c ,  ;   ;  B b c d ,  ;   ;  C b c e . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.     .A B C A B C         B.      .A B C A B A C       

C.      .A B C A B A C         D.     .A B C A B C      

Câu 25. Tìm số tập con của tập hợp  2| 5 ,S y y x x      . 

A.3    B. 4    C.  8    D. 16 

Câu 26. Cho    2; 1;0;1;2 , | 1 0A B x x      . Tập hợp \A B có tổng các phần tử bằng 

A.3    B. – 1    C. – 3     D. – 2 

Câu 27. Tìm số phần tử của tập hợp  2( ; ) | , , 3mT m n m n n n    . 

A.0    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 28. Tìm số phần tử của tập hợp  | 3, 2650A x x x    . 

A.884    B. 265    C. 950    D. 520 

Câu 29. Cho    | , |1 2A x x a B x x     . Tìm điều kiện a để  A C B   . 

A. 1a     B. 1a     C. 2a     D. 2a   

Câu 30. Tìm tổng số phần tử của \A B biết rằng    2 4| ( 5 6) 0 , | 1A x x x x B x x         . 

A.2    B. 3    C. 1    D. – 1 

Câu 31. Cho hai tập hợp  1;5A m   và  3;B   . Tìm điều kiện tham số m  để \A B   . 

A. 4.m     B. 4.m     C. 4 6.m     D. 4 6.m   

Câu 32. Tìm số phần tử của A B biết rằng    | 2 1, 26 , |100A x x k x B x x         . 

A.17    B. 20    C. 14    D. 10 

Câu 33. Cho    2 2( ; ) | 4 0 , ( ; ) | 2 2A x y x y B x y x y      và 0 0( ; )C x y A B   , tính 
2 2
0 026 5

2000

x y
. 

A.0,872   B. 0,265   C. 0,256   D. 0,938 

Câu 34. Cho      1;3;5;7;9 , 1;2;3;4 , 3;4;5;6A B C   . Tìm số phần tử của tập hợp    \ \A B A C . 

A.5    B. 4    C. 3    D. 2 

Câu 35. Cho    21;2; , 1;A a B a  . Có bao nhiêu giá trị a để A bao hàm B ? 

A.2    B. 0    C. 1    D. 3 

Câu 36. Tìm số phần tử của tập hợp 
14

| 5
2

T x x
x

 
     

 
  . 

A.8    B. 16    C. 10    D. 12 

Câu 37. Cho    1;2;3;4;5 , 1;3;5;7;9A B  . Tập hợp M có nhiều phần tử nhất thỏa mãn ,M A M B  . 

Tổng các phần tử của M bằng 
A.9    B. 8    C. 7    D. 5 

Câu 38. Tập hợp   ; | 5 26 2000Q x y x y   có bao nhiêu phần tử 

A.16    B. 10    C. 12    D. 26 

Câu 39. Cho  23;5;U a và  3; 4A a  . Có bao nhiêu giá trị a sao cho  1UC A  . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
 

_________________________________ 
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TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P3) 
_______________________________ 

Câu 1. Tập hợp  3;5S  bao gồm các số x thỏa mãn 

A. 3 5x     B. 3 < x < 5   C. 3 5x     D. 3 5x   
Câu 2. Khoảng (4;100) chứa bao nhiêu số nguyên ? 
A. 9    B. 95    C. 96    D. 94 

Câu 3. Tồn tại bao nhiêu số nguyên trong tập hợp  3;10S   

A. 6    B. 7    C. 8    D. 8 

Câu 4. Nửa khoảng  3; chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 20 ? 

A. 19    B. 17    C. 18    D. 16 

Câu 5. Tìm m để tập hợp  3; 4S m  chứa 10 số nguyên. 

A. m = 10   B. m = 15   C. m = 17   D. m = 16 

Câu 6. Tập hợp    ;4 1;S    chứa bao nhiêu số nguyên ? 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7 

Câu 7. Cho  5;A   , tập hợp C A chứa bao nhiêu số nguyên dương 

A. 5    B. 2    C. 4    D. 3 

Câu 8. Cho    5; , ;0A B    , tập hợp  C A B  chứa bao nhiêu số nguyên dương 

A. 5    B. 2    C. 4    D. 3 

Câu 9. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 10 để  2; 2m  là một tập hợp khác rỗng ? 

A. 6    B. 5    C. 7    D. 3 

Câu 10. Tìm m để hai tập hợp    3; 4 , 6;S m Q    giao nhau thu được đúng 1 phần tử 

A. m = 10   B. m = 11   C. m = 9   D. m = 12 

Câu 11. Tìm số phần tử của tập hợp  2| ( 2)( 5 6) 0S x x x x       

A. 5    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để  21; 3m   là một tập hợp khác rỗng 

A. 6    B. 10    C. Vô số   D. 12 

Câu 13. Viết tập hợp  1993; 1992;...;1992;1993K    theo tính chất đặc trưng 

A.  | 1993K x x        B.  | 1993K x x    

C.  | 1993K x x        D.  | 1993 1993K x x      

Câu 14. Xác định số phần tử của tập hợp  2|1 10S x x    . 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 5 
Câu 15. Tồn tại bao nhiêu tập hợp rỗng trong các tập hợp sau 

     2 2 2| 1 0 , | 5 4 0 , | 3 1 0H x x x A x x x I x x x                  

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để hai tập hợp    3; 4 , 6;S m Q    không có phần tử 

chung 
A. 5    B. 2    C. 4    D. 9 

Câu 17. Tìm số phần tử của tập hợp  2| 4 5 1 0M x x x     . 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 18. Tìm số phần tử của tập hợp  4 2| 3 4 0H x x x     . 

A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 

Câu 19. Tìm số phần tử của tập hợp  2 2| (2 1)(3 1)( 4) 0H x x x x      . 

A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 
Câu 20. Tồn tại bao nhiêu tập hợp rỗng trong các tập hợp sau 

     2 2 3| 5 0 , | 5 4 0 , | 3 1 0H x x x A x x x I x x x                  

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 
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Câu 21. Tìm số tập hợp tập hợp con của tập hợp  ; ; ; ;S a b c d e  

A. 40    B. 34    C. 32    D. 30 

Câu 22. Tìm số tập hợp con 2 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 32    B. 26    C. 50    D. 21 

Câu 23. Tìm số tập hợp con không quá 5 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 100    B. 13    C. 120    D. 90 

Câu 24. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để tập hợp  2| 4 0S x x x m     có 4 tập hợp con ? 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 5 
Câu 25. Tập hợp A có m phần tử, tập hợp B nhiều hơn B 1 phần tử (các phần tử đều khác nhau). Tìm m để 
tổng số tập con của A và B là 96. 
A. m = 3   B. m = 5   C. m = 2   D. m = 4 

Câu 26. Tìm số phần tử của tập hợp  | 4, 2017X n n n    . 

A. 504    B. 502    C. 503    D. 505 

Câu 27. Tìm số phần tử của tập hợp  | 5, 9967X n n n    . 

A. 1993   B. 1802   C. 1994   D. 1986 

Câu 28. Cho   2;4 , 3;A B m     , tồn tại bao nhiêu số nguyên m để A B    

A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 29. Cho 
2(1;2), ( ; 1)A B m m   . Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m < 10 để A B  ? 

A. 1    B. 6    C. 9    D. 8 

Câu 30. Cho (2;3), ( ;2 1)M N m m   . Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để N là tập hợp cha của N ? 

A. 3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 31. Cho  1 2 ; 1 , ( 3;5)A m m B     . Tồn tại bao nhiêu giá trị m để A bao hàm B ? 

A. 2    B. 1    C. 0    D. 3 

Câu 32. Cho  1;4 , ( 2;2 2)A m B m     , tồn tại bao nhiêu số nguyên m để B A  

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 33. Tìm số phần tử của tập hợp 
4 1

|
1

x
H x

x

 
   

 
  . 

A. 6    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 34. Tính tổng các giá trị m xảy ra khi hai tập hợp    ; 2 , 4 ;10A m m B m m     có đúng 1 phần tử 

chung 
A. 6    B. 20    C. 14    D. 12  

Câu 35. Cho  22 5 3 0X x x x     , khẳng định nào sau đây đúng: 

A.  0X .   B.  1X .   C. 
3

2

 
  
 

X .   D. 
3

1;
2

 
  
 

X . 

Câu 36. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  2 1 0X x x x     : 

A. 0X .   B.  0X .   C. X   .   D.  X   . 

Câu 37. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng: 

A.  x x 1  .      B.  2x 6 7 1 0x x    . 

C.  2x x 4 2 0x    .     D.  2x 4 3 0x x    . 

Câu 38. Cho tập hợp  1;2;3;4X . Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X  là 16 .     B. Số tập con của X  gồm có 2  phần tử là 8 . 

C. Số tập con của X  chứa số 1 là 6 .   D. Số tập con của X  gồm có 3  phần tử là 2 . 

Câu 39. Tập hợp    3;1 0;4   bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  0;1 .   B.  0;1 .   C.  0;1 .   D.  0;1 . 

Câu 40. Tập hợp    2;3 \ 1;5  bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  2;1 .   B.  2;1 .   C.  3; 2  .   D.  2;5 . 

 



 
20

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P4) 

_______________________________ 

Câu 1. Cho hai tập hợp    3;4 , 1;5A B     . Tìm A B . 

A.  3;5A B         B.   1;4A B           

C.  1;A B                 D.  A B R   

Câu 2. Cho tập hợp:  2;3;4;5;6A  ,  0;1;2;3;4B  . Tập  nào sau đây bằng tập \B A? 

A.  0 .   B.  0;1 .   C.  1;2 .   D.  1;5 . 

Câu 3. Tập hợp 
5

|
1

x
Q x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.4    B. 3    C. 6    D. 10 

Câu 4. Tìm số tập hợp con của tập hợp  1;2;3;4;5S  . 

A.36    B. 16    C. 32    D. 30 

Câu 5. Cho hai tập hợp    ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ;A a b c d e f B a m b n c p d   . Tìm A B . 

A.  ; ; ;A B a b c d        B.  ; ;A B a b c            

C.  ; ; ;A B m n p q               D.   ; ; ; ; ; ; ; ; ;A B a b c d e f m n p q   

Câu 6. Tập hợp  2| 5 26 0T x x x m     có tối đa bao nhiêu tập hợp con 

A.8    B. 6    C. 4    D. 5 

Câu 7. Tìm số tập hợp con không quá 2 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 40    B. 33    C. 28    D. 50 

Câu 8. Cho hai tập hợp:  1;3;5;8;9X  ,  1;3;5;7;9Y   tập hợp X Y bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  3;5 .   B.  1;3;5;7;8;9 .  C.  1;7;8;9 .   D.  1;3;5 . 

Câu 9. Tìm tập số phần tử của tập hợp  3; 100 | 6S x x x x     . 

A.10    B. 100    C. 99    D. 26 

Câu 10. Cho tập hợp      0;1 , 1; , 2;0A B C      . Tìm  A B C  . 

A.  A B C         B.     2;A B C             

C.    0A B C                D.     2;A B C      

Câu 11. Tìm độ dài của tập hợp  1; 7S m m   khi biểu diễn trên trục số. 

A.8    B. 6    C. 7    D. 5 

Câu 12. Liệt kê các phần tử của tập hợp  / 5A x N x   . 

A.  0;1;2;3;4A        B.  0; 1; 2; 3; 4; 5A                 

C.  0;1;2;3;4;5A               D.   0; 1; 2; 3; 4A       

Câu 13. Cho tập hợp:  1;5A  ,  1;3;5B  . Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 

A.  1A B  .  B.  1;3A B  .  C.  1;5A B  .          D.  1;3;5A B  . 

Câu 14. Viết lại tập hợp  2;5;8;11S  dưới dạng nêu tính chất đặc trưng của phần tử. 

A.  2 3 / ; 2S x k k N k         B.  2 3 / ; 3S x k k N k                     

C.  2 3 / ; 4S x k k N k              D.  2 3 / ; 3S x k k N k       

Câu 15. Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng ? 

A.  / 4 0A x N x    .     B.  2/ ( 1) 0B x Q x x    . 

C.  2/ ( 2)( 1) 0C x Z x x     .    D.  2/ 2 1 0D x R x x     . 

Câu 16. Tìm số phần tử của tập hợp 25
| 2 3 1

26
S x x x x

 
      
 

. 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 17. Cho ba tập hợp  2;5A  ,  5;B x ,  ; ;5C x y . Với giá trị nào của  ,x y  thì A B C  ? 
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A. 2x y  .       B. 2x y   hay 2, 5x y   . 

C. 2, 5x y  .      D. 5, 2x y    hay 5x y  . 

Câu 18. Tập hợp  1;2;3;4;5A  có bao nhiêu tập hợp con mà luôn chứa số 4, 5? 

A. 32.    B. 8.    C. 16.    D. 7. 

Câu 19. Tìm điều kiện tham số m để hai tập hợp 2 2 2; 2 6 ; 2 7;2 9A m m m B m m            có phần tử chung. 

A. 1m      B. 0m     C. 2m     D. 3m   

Câu 20. Cho tập 
2{x ( 4) 0}A x x    . Tập A là tập con của tập nào trong các tập dưới đây ? 

A.  1;2;3; 2 .  B.  0;1;2;4 .   C.  2;0;1;3 .  D.  2;2 . 

Câu 21. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6, B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 12, C là tập 
hợp các số tự nhiên chia hết cho 24. Khẳng định nào sau đây sai ? 
A. B A .                           B. C A .   C. C B .   D. C B . 

Câu 22. Cho hai tập hợp:  2;4;6;9A  ,  1;2;3;4B   tập hợp \A B  bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  1;2;3;5 .   B.  6;9;1;3 .   C.  6;9 .   D.  . 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để tập hợp  3| 0Q x x mx    có 4 tập hợp con 

A.4    B. 9    C. 8    D. 7 

Câu 24. Cho số thực 0a .Điều kiện cần và đủ để  
4

;9 ;
 

     
 

a
a

 là: 

A. 
2

0.
3

  a    B. 
2

0.
3

  a    C. 
3

0.
4

  a    D. 
3

0.
4

  a  

Câu 25. Cho hai tập hợp  * 2 2(2 )(2 3 2) 0A x x x x x       và  23 30B n n    . Tìm A B  

A.  2;4 .   B.  2 .   C.  4;5 .   D.  3 . 

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên m để hai tập hợp 2 4 2 4 22; 1 , 1; 26A m B m m m m              có phần tử 

chung 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 27. Cho tập hợp:  2;4;6;9A  ,  1;2;3;4B  . Tập  nào sau đây bằng tập \A B ? 

A.  1;2;3;5 .   B.  1;3;6;9 .   C.  .    D.  6;9 . 

Câu 28. Cho tập hợp A  .  Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A. \A   .   B. \ A A  .   C. \ A  .  D. \A A  . 

Câu 29. Cho ba tập hợp:  / ( ) 0E x R f x   ,  / ( ) 0F x R g x   ,  2 2/ ( ) ( ) 0G x R f x g x    . 

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A. G E F  .  B. G E F  .  C. \G E F .   D. \G F E . 

Câu 30. Cho    ( ; ) | 2 3 5 ; ( ; ) | 3 2A x y x y B x y x y      . Khi đó  ;C a b A B   thì a b bằng 

A.5    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 31. Cho ba tập hợp:  / ( ) 0E x R f x   ,  / ( ) 0F x R g x   ,  / ( ). ( ) 0H x R f x g x   . 

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A. H E F  .  B. H E F  .  C. \H E F .  D. \H F E . 

Câu 32. Cho ba tập hợp:  / ( ) 0E x R f x   ,  / ( ) 0F x R g x   , 
( )

/ 0
( )

f x
K x R

g x

 
   
 

. Trong các 

mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A. K E F  .  B. K E F  .  C. \K E F .  D. \K F E . 
Câu 33. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A.  E E F  .      B.  E F F  . 

C.  \E F F .      D. ( \ ) ( )E E F E F  . 

 

_________________________________ 
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TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P5) 

_______________________________ 

Câu 1. Cho hai tập hợp  1;5A   và  1;3;5 .B   Tìm .A B  

A.  1 .A B   B.  1;3 .A B   C.  1;3;5 .A B    D.  1;5 .A B   

Câu 2. Tìm số phần tử của tập hợp  2| ( 6 5) 0Q x x x x     . 

A.2 B.3 C. 4  D. 1 

Câu 3. Cho hai tập hợp    ; ; ; ; , ; ; ; ;A a b c d m B c d m k l  . Tìm A B . 

A.  ; .A B a b   B.  ; ; .A B c d m   

C.  ; .A B c d   D.  ; ; ; ; ; ; .A B a b c d m k l   

Câu 4. Cho các tập hợp {M x x   là bội của 2} , {N x x   là bội của 6} , {P x x   là ước của 

2} , {Q x x   là ước của 6}.  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. .M N  B. .Q P  C. .M N N    D. .P Q Q   

Câu 5. Tìm số phần tử của tập hợp  | 2 1S x x x    . 

A.2 B.1 C. 3  D. 4 

Câu 6. Gọi nB  là tập hợp các bội số của n  trong  . Xác định tập hợp 2 4B B ? 

A. 2.B  B. 4.B  C. .   D. 3.B  

Câu 7. Tìm độ dài nhỏ nhất của tập hợp 
2; 5A m m m     khi biểu diễn trên trục số 

A.3 B.4 C. 2  D. 1 

Câu 8. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B  . Xác đinh tập hợp \ .A B  

A.  \ 0 .A B   B.  \ 0;1 .A B   C.  \ 1;2 .A B    D.  \ 1;5 .A B   

Câu 9. Cho hai tập hợp    2 2( ; ) | 2 3 , ( ; ) | 3 1T x y x y Q x y x y xy x          . Khi đó T Q có bao 

nhiêu phần tử 
A.2 B.1 C.3  D. 4 

Câu 10. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B  . Xác đinh tập hợp \ .B A  

A.  \ 5 .B A   B.  \ 0;1 .B A   C.  \ 2;3;4 .B A    D.  \ 5;6 .B A   

Câu 11. Tập hợp  | 265; 7S x x x    có bao nhiêu phần tử 

A.38 B.20 C. 14  D. 26 

Câu 12. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B  . Tìm    \ \ .X A B B A   

A.  0;1;5;6 .X   B.  1;2 .X   C.  5 .X    D. .X   

Câu 13. Cho các tập hợp  

     3 2 2 2| 4 0 , | 6 0 , ( ; ) | ( 6)( 1) 26A x x x B x x mx C x y x y              . 

Có bao nhiêu tập hợp không ít hơn 4 tập hợp con 
A.2 B.1 C.3  D. 0 

Câu 14. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B  . Xác định tập hợp    \ \ .X A B B A   

A.  0;1;5;6 .X   B.  1;2 .X   C.  2;3;4 .X    D.  5;6 .X   

Câu 15. Cho A  là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình 
2 4 3  0x x   ; B  là tập hợp các số có giá trị 

tuyệt đối nhỏ hơn 4 Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. .A B A   B. .A B A B    C. \ .A B          D. \ .B A    

Câu 16. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 ,   1;3;4;6;8 .A B   Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. .A B B   B. .A B A   C.  \ 0;2 .A B         D.  \ 0;4 .B A   

Câu 17. Tìm số tập hợp con 3 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 32    B. 26    C. 30    D. 20 
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Câu 18. Tìm số tập hợp con tối thiểu của tập hợp  2| ( 26) 5 0T x x m x      . 

A.8    B. 4    C. 2    D. 16 

Câu 19. Tìm số tập hợp con không quá 6 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 100    B. 85    C. 127    D. 90 

Câu 20. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để tập hợp  2| 4 0S x x x m     có 2 tập hợp con ? 

A. 4    B. 2    C. 1    D. 5 

Câu 21. Tìm số phần tử của tập hợp  4 2| 3 4 0H x x x     . 

A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 
Câu 22. Tồn tại bao nhiêu tập hợp rỗng trong các tập hợp sau 

     2 2 3| 10 0 , | 5 4 0 , | 7 0H x x x A x x x I x x                 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 

Câu 23. Tập hợp  ; 20 | 2 1 7nQ n n     có bao nhiêu phần tử 

A.4    B. 7    C. 6    D. 5 

Câu 24. Cho tập hợp  .M x x x   3 4 0 Số phần tử của tập hợp M  là 

A. .3     B. .1     C. .2     D. .0  

Câu 25. Tìm số tập hợp con tối đa của tập hợp  3 2| 4 5 0S x x x mx      . 

A.3    B. 8    C. 16    D. 4 

Câu 26. Tập hợp 

2 5 13
|

3

x x
Q x

x

  
   

 
  có bao nhiêu tập hợp con 

A.64    B. 16    C. 128    D. 256 

Câu 27. Cho hai tập hợp  ;0 3M   và  .N x x    1 2  Tập hợp \M N  là 

A.  ; .2 3    B.  ; .0 2    C.  ; .2 3    D.  ; .2 3  

Câu 28. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của m để hai tập hợp   2 21; 1 , 2; 5A m B m m       có phần tử 

chung 
A. 1m     B. 2m     C. 3m     D. Kết quả khác 

Câu 29. Tìm số phần tử của tập hợp  2| 9 6nT n n n     . 

A.1    B.2    C. 4    D. 0 

Câu 30. Tìm số phần tử của tập hợp  2 2( ; ) | , | 7Q x y x y x y    . 

A.3    B. 4    C. 2    D. 5 

Câu 31. Cho hai tập hợp  ;0 3M   và  ; .2N    Tập hợp M N  là 

A.  ; .2 3    B.  ; .0 2    C.  ; .0     D.  ; .2 3  

Câu 32. Cho hai tập hợp  2;3A    và  1; .B    Xác định  .C A B  

A.    ; 2 .C A B     B.    ; 2 .C A B     

C.      ; 2 1;3 .C A B      D.      ; 2 1;3 .C A B      

Câu 33. Cho hai tập hợp    2 2( ; ) | 2 , ( ; ) | 2T x y x y Q x y x y       .Khi đó T Q có bao nhiêu phần tử 

A.2 B.1           C.3   D. 4 

Câu 34. Có bao nhiêu số nguyên m để tập hợp  3 2| 5 ( 26) 0T x x m m x      có 8 tập hợp con 

A.10 B.Vô số           C. 26   D. 265 

Câu 35. Cho hai tập    2 22 2 3 2 0A x x x x x       và  23 30B n n    . Tìm .A B  

A.  2;4 .A B   B.  2 .A B              C.  4;5 .A B    D.  3 .A B   

_________________________ 
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TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P6) 

_______________________________ 

Câu 1. Cho hai tập hợp  3;7A    và  2;4 .B    Xác định phần bù của B  trong .A  

A.    3;2 4;7 .AC B      B.    3;2 4;7 .AC B     

C.    3;2 4;7 .AC B      D.    3;2 4;7 .AC B     

Câu 2. Tìm số tập hợp con của tập hợp  3 2| 26 ( 5) 0T x x m x     . 

A.32    B. 8    C. 16    D. 4 

Câu 3. Cho hai tập hợp  ;P  0 4  và  ; .Q  1  Tập hợp P Q  là 

A.  ; .1 4    B.  ; .1 4    C.  ; .0     D.  ; .1 4  

Câu 4. Cho hai tập hợp  4;3A    và  7;B m m  . Tìm giá trị thực của tham số m  để B A . 

A. 3.m     B. 3.m     C. 3.m     D. 3.m   

Câu 5. Tìm số tập hợp con của tập hợp  3; 265 | 6Q n n n n     . 

A.264    B. 265    C. 200    D. 190 

Câu 6. Cho hai tập hợp  ; 1A m m   và  0;3 .B   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để .A B   

A.    ; 1 3; .m          B.    ; 1 3; .m      

C.    ; 1 3; .m          D.    ; 1 3; .m      

Câu 7. Cho 0a   và hai tập hợp  ;9A a  , 
4

;B
a

 
  
 

. Tìm điều kiện của a  để A B  . 

A. 
2

.
3

a      B. 
2

0.
3

a     C. 
2

0.
3

a     D. 
2

.
3

a    

Câu 8. Cho    3 3 5 5( ; ) | 8 0 , ( ; ) | 8 1A x y x y B x y x y      . Khi đó A B có bao nhiêu phần tử 

A.4    B. 3    C. 5    D. 1 

Câu 9. Cho hai tập hợp  2;3A    và  ; 5B m m  . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để 

.A B   

A. 7 2.m      B. 2 3.m     C. 2 3.m     D. 7 3.m    

Câu 10. Tập hợp nào sau đây không thể là con của tập hợp  1;4 (trong mọi trường hợp) 

A.(0;1)    B. (2;4)   C.  1; 2m     D. 
22; 2 6m m     

Câu 11. Cho hai tập hợp  ;A m   và  3 1;3 3B m m   . Tìm điều kiện tham số m  để A C B  . 

A. 
1

.
2

m      B. 
1

.
2

m     C. 
1

.
2

m     D. 
1

.
2

m    

Câu 12. Cho hai tập hợp    3;4 , 1;5A B     . Tìm A B . 

A.  3;5A B         B.   1;4A B           

C.  1;5A B                D.   3; 1A B     

Câu 13. Cho hai tập hợp  ;A m   và  2; .B    Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để 

.A B   

A. 0.m     B. 2.m     C. 0.m     D. 2.m   

Câu 14. Khi biểu diễn trên trục số, tập hợp  5; 4m  có độ dài bằng 2 thì tập hợp  ;2 1m m  có độ dài bằng 

A.6    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 15. Cho tập hợp 3; 8 C A ,    5;2 3; 11 .  C B  Tập  C A B là: 

A.  3; 3 .   B.  .    C.  5; 11 .   D.    3;2 3; 8 .   

Câu 16. Cho tập hợp  1;2;3A  . Có bao nhiêu tập hợp C thỏa mãn A C C  

A.6    B. 8    C. 5    D. 9 
Câu 17. Cho các tập hợp  
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     4 2 2 2 2| ( 1) 10 0 , | 1 2 , | 4 0A x x m x B x x m C x x x                 . 

Số lượng tập hợp con lớn nhất của một trong các tập hợp bằng 
A.8    B. 16    C. 4    D. 32 

Câu 18. Cho hai tập hợp  , 3 4 2A x x x      và  , 5 3 4 1 .B x x x      Có bao nhiêu số tự 

nhiên thuộc tập A B ? 
A. 0.     B. 1.     C. 2.     D. 3. 

Câu 19. Cho    ; 2 , 3;A B      và  0;4C  . Xác định   .X A B C    

A.  3;4 .X     B.  3;4 .X     C.  ;4 .X     D.  2;4 .X    

Câu 20. Khi biểu diễn trên trục số, tập hợp  5; 4m  có độ dài bằng 2, khi đó tìm n để tập hợp  ;3m m n  có 

độ dài bằng 15. 
A. 9n     B. 8n     C. 10n     D. 6n   

Câu 21. Cho hai tập hợp  4;7A    và    ; 2 3;B      . Xác định .X A B   

A.  4; .X          B.    4; 2 3;7 .X      

C.  ; .X          D.  4;7 .X    

Câu 22. Có bao nhiêu số nguyên m để hai tập hợp   ; 2 1 , ;A m B m     có phần tử chung 

A.2    B. 1    C. Vô số   D. 26 

Câu 23. Cho hai tập hợp  2 7 6 0A x x x      và  4B x x   . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. .A B A    B. .A B A B     C.  \ .A B A   D. \ .B A    

Câu 24. Cho tập  3;2X   . Phần bù của X  trong   là tập nào trong các tập sau? 

A.  3;2 .A         B.  2; .B    

C.    ; 3 2; .C           D.    ; 3 2; .D       

Câu 25. Cho tập  5 .A x x     Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  ;5 .C A     B.  ;5 .C A     C.  5;5 .C A     D.  5;5 .C A    

Câu 26. Tìm số phần tử của tập hợp  2| 5 26 0T x x x    . 

A.5    B. 6    C. 7    D. 4 

Câu 27. Có bao nhiêu số tự nhiên a để hai tập hợp  
9

; , 1;
1

A B a
a

 
      

có phần tử chung 

A.3    B. 2    C. 4    D. 6 

Câu 28. Cho    ;3 5;C A      và  4;7C B  . Xác định tập .X A B   

A.  5;7 .X     B.  5;7 .X     C.  3;4 .X    D.  3;4 .X   

Câu 29. Cho các tập hợp      2 3| 4 0 , | 4 3 , | 9 0A x x x B x x x C x x x              . 

Số lượng tập hợp có nhiều hơn 4 tập hợp con là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 30. Tìm số phần tử của tập hợp
8 1

|
1

x
T x

x

 
   

 
  . 

A. 6    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 31. Cho  ; 2  A ,  3; B ,  0;4 .C Khi đó tập  A B C   là: 

A.  3;4 .    B.    ; 2 3; .      C.  3;4 .    D.    ; 2 3; .     

Câu 32. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng: 

A.  x x 1  .      B.  2x 6 7 1 0x x    . 

C.  2x x 26 5 0x    .     D.  2x 5 4 0x x    . 

_________________________________ 
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MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P1) 
____________________________ 

Câu 1. Tìm điều kiện tham số m để tập hợp  2| 2 0S x x mx     khác tập hợp rỗng. 

A. Mọi m   B. m > 2   C. 8m     D. |m| < 4 

Câu 2. Tập hợp  | 4, 2019K n n n    có bao nhiêu phần tử ? 

A. 502    B. 504    C. 505    D. 2018 

Câu 3. Hai tập hợp   2; 1 , ; 3A m m B n n n       khi biểu diễn trên trục số có độ dài a và b. Khi đó 

A. a > b   B. a = b   C. 2a > b   D. b > a 
CCââuu  44..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduullịịcchh  ccóó  6600  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4433  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  7755        BB..  8800        CC..  5522        DD..  9911  

Câu 5. Cho    1 2 ; 3 , | 8 5A m m B x x m       . Tìm điều kiện m để A B  . 

A. 
5

6
m     B. 

2

3
m      C. 

5

6
m     D. 

2 5

3 6
m    

CCââuu  66..  MMỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  1100AA  đđềềuu  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  ttưướớnngg  hhooặặcc  ccờờ  vvuuaa,,  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  2255  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  
ttưướớnngg,,  3300  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  vvuuaa,,  1155  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccảả  hhaaii  llooạạii  ccờờ..  HHỏỏii  llớớpp  1100AA  ccóó  ssĩĩ  ssốố  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  
AA..  5566        BB..  3388        CC..  5522        DD..  4400  

Câu 7. Cho    2| 3 3 , | 4 0A x mx mx B x x          . Tìm điều kiện m để B \ A = B. 

A. 
3 3

2 2
m     B. 

3 3

2 2
m     C.

3

2
m      D. 

3

2
m   

Câu 8. Cho A = [m;m + 2] và B = [3;7]. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để A B . 
A. 4    B. 2    C. 3    D. 1 
Câu 9. Cho các tập hợp  

M: Tập hợp các tam giác có hai góc vuông; 
Q: Tập hợp các số chính phương chia cho 3 dư 2. 

N: Tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số tự nhiên liên tiếp; 
P: Tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3. 

Số tập hợp rỗng là 
A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 
CCââuu  1100..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  3300  hhọọcc  ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvõõ  vvàà  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvẽẽ..  KKếếtt  qquuảả  llàà  1155  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  
bbộộ  vvõõ  vvàà  1166  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvẽẽ..  TTrroonngg  ssốố  đđóó  ccóó  1100  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  ccââuu  llạạcc  bbộộ..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  
kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  nnààoo  ??  
AA..  77        BB..  88        CC..  99        DD..  1100  

Câu 11. Cho hai tập hợp khác rỗng    2 2| 8 0 , | 0P x x ax Q x x x a           . Tồn tại duy nhất a = 

k để P và Q có phần tử chung. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. k > 5   B. 1 < k < 4   C. 2 28k k     D. 2 4 9k k   

Câu 12. Tìm điều kiện của n để tập hợp  4 2| 2019 0K x x nx     có hai phần tử. 

A. Mọi giá trị n   B. n < 2019   C. 0 < n < 2019   D. 1 < n < 5 

Câu 13. Tìm điều kiện của m để tập hợp   3 2| 4 4 2 0X x x x m x m       có ba phần tử. 

A. 0 < m < 2   B. 1 0m      C. 2 0m      D. 1 < m < 4 

Câu 14. Tập hợp 
4 1

, |
1

x
D x y y

x

 
   

 
 có bao nhiêu phần tử (không tính hoán vị) ? 

A. 3    B. 5    C. 4    D. 6 

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị m để tập hợp  2| 5 0G x x mx     có ít nhất 4 tập hợp con ? 

A. 5    B. 2    C. 8    D. 3 

Câu 16. Có bao nhiêu số nguyên a (- 20;20) để  2 32;9 1 , 1;A a B a       có phần tử chung ? 

A. 40    B. 25    C. 29    D. 31 
Câu 17. Tập hợp M có 10 phần tử, hỏi M có bao nhiêu tập hợp con ? 
A. 2000   B. 256    C. 504    D. 1024 

Câu 18. Tìm điều kiện của k để tập hợp   4 20 | 2 4 0E x x k x      có hai phần tử. 

A. k > 6   B. k > 6 hoặc k < – 2  C. 1 < k < 6   D. Mọi giá trị k 
Câu 19. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 
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A. Số 3k + 2 (với k tự nhiên) có thể là một số chính phương. 
B. Số 10m + 3 (với m tự nhiên) có thể là một số chính phương. 

C. Phương trình  2 7 7 0x a x a    luôn có nghiệm dương. 

D. Phương trình 4 2 2019 0x kx   luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để A B với   21;4 , ; 3 8A B m m m       ? 

A. 2    B. 1    C. 0    D. 3 

Câu 21. Khi biểu diễn trên trục số, độ dài của tập hợp 2 22 2 ; 5S m n m n      không thể bằng 

A. 3,5 đơn vị   B. 2,9 đơn vị   C. 4,2 đơn vị   D. 4,7 đơn vị 
CCââuu  2222..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  7700  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4455  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  88        BB..  1100        CC..  77        DD..  1155  

Câu 23. Tìm điều kiện tham số m để tập hợp   21| 5 5 0Q x x m x m      có đúng một phần tử. 

A. m > 2   B. m > 1   C. m < 0   D. Mọi giá trị m 
CCââuu  2244..  LLớớpp  hhọọcc  ccóó  5533  hhọọcc  ssiinnhh,,  qquuaa  đđiiềềuu  ttrraa  tthhấấyy  4400  eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  vvăănn,,  3300  eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  ttooáánn..  BBiiếếtt  
rrằằnngg  ccóó  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  aa  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  mmôônn  vvàà  ccóó  íítt  nnhhấấtt  bb  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  mmôônn..  TTíínnhh  aa  ++  bb..  
AA..  4455        BB..  4477        CC..  3366        DD..  5500  

Câu 25. Cho   2 3; , 2;2 5A m B m m      . Tìm điều kiện m để A và B không có phần tử chung. 

A. Mọi giá trị m  B. 3 m    C. 1m     D. m > 7 

Câu 26. Tập hợp  | 2 3 2 3S x x x     có bao nhiêu phần tử nguyên nhỏ hơn 2018 ? 

A. 2017   B. 2015   C. 2018   D. 2016 

Câu 27. Cho tập hợp    
3

1; , ; 3 3;
2

m
A m B

 
        

. Tìm điều kiện m để A B   . 

A. 
2

3

m

m

 
 

   B. 2 3m      C. 
2

3 5

m

m

 
  

   D. 
9

4

m

m

 
 

 

Câu 28. Cho mệnh đề: 2 22 1 0,x ax a a a       . Tìm điều kiện a để mệnh đề đúng. 

A. a > 2   B. 0 < a < 3   C. a > 1   D. 1 < a < 4 

Câu 29. Cho    ; , ; ; ; ;A a b B a b c d e  . Có bao nhiêu tập hợp C thỏa mãn A C B   ? 

A. 8    B. 5    C. 2    D. 4 

Câu 30. Cho    2 2| 2 0 , | 2 0A x x x m B x x mx           . Tính tổng tất cả các giá trị m để A = B. 

A. 2    B. 1    C. – 1    D. – 2 
CCââuu  3311..  LLớớpp  1100AA  ccóó  1100  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  1100  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  55  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  44  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  33  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  bbaa  mmôônn  ((TTooáánn,,  
VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc))  ccủủaa  llớớpp  1100AA  llàà  
AA..  1199        BB..  1188        CC..  2222        DD..  1166  

Câu 32. Cho    2 2| 2 0 , | 2 1 0M x x x m N x x mx           . Tìm điều kiện m để N \ M = N. 

A. m > 1   B. m > 0   C. 1 < m < 3   D. 0 < m < 3 
CCââuu  3333..  LLớớpp  1100AA  ccóó  2277  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2255  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  2266  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2244  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  TTíínnhh  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  1100AA  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  1155  bbạạnn  
kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  
AA..  6600  bbạạnn      BB..  6699  bbạạnn      CC..  5522  bbạạnn      DD..  5588  bbạạnn  
Câu 34. Cho các mệnh đề:  
1) 2019 là số nguyên tố;  

2) Phương trình 2 6 10x mx  có hai nghiệm trái dấu;  
3) Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13;  

4) Phương trình 1 1x x x x     có vô số nghiệm dương. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 1    B. 3    C. 2    D. 4 

Câu 35. Tập hợp 
2

5
|

5

x
T x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 4    C. 1    D. 3 
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MMỆỆNNHH  ĐĐỀỀ  --  TTẬẬPP  HHỢỢPP  LLỚỚPP  1100  TTHHPPTT  
((LLỚỚPP  BBÀÀII  TTOOÁÁNN  VVẬẬNN  DDỤỤNNGG  CCAAOO  PP22))  

__________________________________________________________  

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị m để tập hợp   2| 4 3 0F x x m x m       khác rỗng ? 

A. 3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 2. Tồn tại bao nhiêu cặp số (m;n) để A B với  2 2; 5 , 2 ; 2 2A m n m n m n B m n m n            ? 

A. 1    B. 0    C. 3    D. 2 
CCââuu  33..  LLớớpp  1100BB  ccóó  4455  hhọọcc  ssiinnhh,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  2255  eemm  tthhíícchh  mmôônn  VVăănn,,  2200  eemm  tthhíícchh  mmôônn  TTooáánn,,  1188  eemm  tthhíícchh  mmôônn  
SSửử,,  6666  eemm  kkhhôônngg  tthhíícchh  mmôônn  nnààoo,,  5555  eemm  tthhíícchh  ccảả  bbaa  mmôônn..  HHỏỏii  ssốố  eemm  tthhíícchh  cchhỉỉ  mmộộtt  mmôônn  ttrroonngg  bbaa  mmôônn  ttrrêênn  llàà  bbaaoo  
nnhhiiêêuu??  
AA..  1155        BB..  1199        CC..  2200        DD..  1133  

Câu 4. Tập hợp  4| 4 3 0A x x x     có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0 
CCââuu  55..  LLớớpp  1100AA  ccóó  5511  eemm  hhọọcc  ssiinnhh,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  1100  eemm  ggiiỏỏii  VVăănn,,  1122  eemm  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  1144  eemm  ggiiỏỏii  AAnnhh..  CCóó  55  eemm  ggiiỏỏii  
22  mmôônn  VVăănn  vvàà  TTooáánn,,  66  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  AAnnhh  vvàà  VVăănn,,  77  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  AAnnhh  vvàà  TTooáánn  vvàà  22  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  33  mmôônn  TTooáánn,,  
VVăănn,,  AAnnhh..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  mmôônn  nnààoo  ??  
AA..  2200        BB..  3355        CC..  1166        DD..  1188  

Câu 6. Số tập hợp con chứa 2 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ;S a b c d e f là 

A. 15    B. 16    C. 22    D. 25 
CCââuu  77..  HHaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVăănn  ccóó  ttấấtt  ccảả  1155  bbạạnn..  SSốố  bbạạnn  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  llàà  1100  vvàà  ssốố  bbạạnn  đđộộii  ttuuyyểểnn  
TTooáánn  llàà  88  bbạạnn,,  hhỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  vvàà  TTooáánn  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên m  9;9   để tập hợp     3 2| 1 5 5 0G x x m x m x        có 8 tập 

hợp con ? 
A. 14    B. 17    C. 13    D. 16 
Câu 9. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

A. Hình vuông có 4 trục đối xứng. 
B. Hình thang cân có hai trục đối xứng. 
C. Hình tròn có vô số trục đối xứng. 
D. Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất. 

Câu 10. Tập hợp     | 1 2 4 2 0B x x x x x       có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 
CCââuu  1111..  ĐĐểể  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  qquuốốcc  ttếế,,  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  đđộộnngg  3300  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  2255  ccáánn  bbộộ  
pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  ttrroonngg  đđóó  1122  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  PPhháápp..  HHỏỏii  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  
đđộộnngg  ttấấtt  ccảả  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  đđóó..  
AA..  5599        BB..  3377        CC..  4433        DD..  4400  

Câu 12. Với mọi giá trị m, tập hợp   4 2| 2017 2018 0C x x m x      có bao nhiêu phần tử ? 

A. 3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 13. Tính tích tất cả các phần tử của tập hợp 
 

33 7 1
| 6 1

1000

x x
x x
   
   

  

 . 

A. – 2    B. 1    C. 3    D. – 1 

Câu 14. Có bao nhiêu tập hợp con chứa ba phần tử (có chứa a,b) của tập hợp  ; ; ; ; ; ; ; ; ;Q a b c d e f g h i j ? 

A. 8    B. 10    C. 12    D. 14 
CCââuu  1155..  LLớớpp  99AA  ccóó  3300  eemm  tthhaamm  ggiiaa  ddạạ  hhộộii  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  TTrruunngg,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  2255  eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  1188  
eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  TTrruunngg..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  1144        BB..  1177        CC..  2200        DD..  1133  

Câu 16. Cho hai tập hợp    2;3;4;5;6;7 , 0;2;4;6;8A B  . Có bao nhiêu tập hợp X sao cho ,X A X B  ? 

A. 1    B. 16    C. 8    D. 4 

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên m để    7; 4;3m m   ? 

A. 5    B. 1    C. 3    D. 2 

Câu 18. Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp 
 

2
2

2
| 3

1

x
L x x

x

  
    

  
 . 

A. 3    B. – 2    C. 2    D. – 1 
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CCââuu  1199..  TTrroonngg  11  hhộộii  nngghhịị  ccóó  110000  đđạạii  bbiiểểuu  tthhaamm  ddựự,,  mmỗỗii  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  mmộộtt  hhooặặcc  hhaaii  ttrroonngg  bbaa  tthhứứ  ttiiếếnngg::  NNggaa,,  
AAnnhh  hhooặặcc  PPhháápp..  CCóó  3399  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  3355  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  88  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  
ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  NNggaa..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa  ??  
AA..  1188        BB..  2200        CC..  2255        DD..  1133  
Câu 20. Cho các mệnh đề sau (biến x, y, z nguyên): 

1) x(x + 3) là số chẵn.  2)  y2(y + 5) là số chẵn           3)  2 1 3x x   không thể là số chính phương 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 21. Tập hợp   3| 4 2 3 2 1Q x x x x x      có bao nhiêu tập hợp con ? 

A. 4    B. 8    C. 16    D. 2 

Câu 22. Tìm giá trị tham số m để tập hợp   4 2 2 2| 3 2 0E x x m x m       có 16 tập hợp con. 

A. Mọi giá trị m  B. m > 16   C. 0 < m < 3   D. m > 0 
CCââuu  2233..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  LLýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa..  BBiiếếtt  
rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  LLýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLýý  vvàà  HHóóaa,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  
đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  LLýý,,  HHóóaa  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  

Câu 24. Cho các mệnh đề 

a) Phương trình 2 22 2 1 0x mx m    vô nghiệm.  b) 5x x luôn chẵn với mọi số nguyên x. 
c) Tích 5 số nguyên liên tiếp chia hết cho 5.   d) Số chia hết cho 2 và 4 thì chia hết cho 8. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 
CCââuu  2255..  LLớớpp  55AA  ccóó  3355  hhọọcc  ssiinnhh  llààmm  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  TTooáánn..  ĐĐềề  bbààii  ggồồmm  ccóó  33  bbààii  ttooáánn..  SSaauu  kkhhii  kkiiểểmm  ttrraa,,  ccôô  ggiiááoo  ttổổnngg  
hhợợpp  đđưượợcc  kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ssaauu::    CCóó  2200  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt,,  1144  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii,,  1100  eemm  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  bbaa,,  55  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  22  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  hhaaii,,66  
eemm  llààmm  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  cchhỉỉ  ccóó  11  hhọọcc  ssiinnhh  đđạạtt  đđiiểểmm  1100  vvìì  đđãã  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  33  bbààii..  HHỏỏii  llớớpp  hhọọcc  đđóó  
ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  hhọọcc  ssiinnhh  kkhhôônngg  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  nnààoo  ??  
AA..  44        BB..  77        CC..  55        DD..  33  

Câu 26. Tập hợp  3| 3 1 3 1K x x x x x x       có bao nhiêu tập hợp con ? 

A. 2    B. 8    C. 4    D. 0 
Câu 27. Với các biến x, y, z, m, n, a, b nguyên, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề 

A. Không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn x(x – 1) + y(y – 3) + z(z + 5) = 2019. 
B. Nếu m2 + n2 chia hết cho 3 thì m3 + n3 chia hết cho 27. 
C. Nếu m3 – n3 chia hết cho 3 thì m – n chia hết cho 3. 
D. Số 1000a + 10b + 3 có thể là số chính phương. 

Câu 28. Có bao nhiêu số nguyên m để    6; 4 0;11m m   ? 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 
CCââuu  2299..  CCóó  220000  hhọọcc  ssiinnhh  ttrrưườờnngg  cchhuuyyêênn  nnggữữ  tthhaamm  ggiiaa  ddạạ  hhộộii  ttiiếếnngg  NNggaa,,  TTrruunngg  vvàà  AAnnhh..  CCóó  6600  bbạạnn  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  
ttiiếếnngg  AAnnhh,,  8800  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa,,  9900  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  TTrruunngg..  CCóó  2200  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  
TTrruunngg..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  33  tthhứứ  ttiiếếnngg??  
AA..  2244        BB..  1100        CC..  1188        DD..  2211  
Câu 30. Cho hai đa thức P (x) và Q (x). Xét  

     
 
 

| 0 , | 0 , | 0
P x

A x P x B A x Q x C A x
Q x

  
           

  
   . 

Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
A. C A B     B. C A B     C. C = A \ B   D. C = B \ A 

Câu 31. Cho    4 3 2 2| 2 2 1 0 , | 1 2 1M x x x x x N x x x x              . Hỏi M N có bao nhiêu 

phần tử ? 
A. 4    B. 10    C. 8    D. 2 
Câu 32. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m nhỏ hơn 10 để tập hợp sau có 16 tập hợp con 

  2 4 2 2 2, 7 | 2 1 0T x x x m m x m m          . 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 3 

Câu 33. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 10 để tập hợp     1| 1 1 2Q x x x x x m      khác rỗng ? 

A. 10    B. 12    C. 11    D. 13 
 
 

 



 
30

 
MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO  P3) 
_____________________________ 

Câu 1. Tập hợp  4| 4 3 0A x x x     có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0 

Câu 2. Cho hai tập hợp    2;3;4;5;6;7 , 0;2;4;6;8A B  . Có bao nhiêu tập hợp X sao cho ,X A X B  ? 

A. 1    B. 16    C. 8    D. 4 

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m để    7; 4;3m m   ? 

A. 5    B. 1    C. 3    D. 2 
CCââuu  44..  LLớớpp  1100AA  ccóó  2277  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2255  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  2266  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2244  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  TTíínnhh  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  1100AA  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  1155  bbạạnn  
kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  
AA..  6600  bbạạnn      BB..  6699  bbạạnn      CC..  5522  bbạạnn      DD..  5588  bbạạnn  

Câu 5. Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp 
 

2
2

2
| 3

1

x
L x x

x

  
    

  
 . 

A. 3    B. – 2    C. 2    D. – 1 

Câu 6. Số tập hợp con chứa 2 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ;S a b c d e f là 

A. 15    B. 16    C. 22    D. 25 

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên m  9;9   để tập hợp     3 2| 1 5 5 0G x x m x m x        có 8 tập 

hợp con ? 
A. 14    B. 17    C. 13    D. 16 
Câu 8. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

E. Hình vuông có 4 trục đối xứng. 
F. Hình thang cân có hai trục đối xứng. 
G. Hình tròn có vô số trục đối xứng. 
H. Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất. 

Câu 9. Tập hợp      | 1 2 4 2 0B x x x x x       có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 10. Với mọi giá trị m, tập hợp   4 2| 2017 2018 0C x x m x      có bao nhiêu phần tử ? 

A. 3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 11. Tính tích tất cả các phần tử của tập hợp 
 

33 7 1
| 6 1

1000

x x
x x
   
   

  

 . 

A. – 2    B. 1    C. 3    D. – 1 
CCââuu  1122..  LLớớpp  1100AA  ccóó  1100  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  1100  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  55  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  44  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  33  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  bbaa  mmôônn  ((TTooáánn,,  
VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc))  ccủủaa  llớớpp  1100AA  llàà  
AA..  1199        BB..  1188        CC..  2222        DD..  1166  

Câu 13. Có bao nhiêu tập hợp con chứa ba phần tử (có chứa a,b) của tập hợp  ; ; ; ; ; ; ; ; ;Q a b c d e f g h i j ? 

A. 8    B. 10    C. 12    D. 14 
Câu 14. Cho các mệnh đề sau (biến x, y, z nguyên): 

1) x(x + 3) là số chẵn.  2)  y2(y + 5) là số chẵn           3)  2 1 3x x   không thể là số chính phương 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 15. Tập hợp   3| 4 2 3 2 1Q x x x x x      có bao nhiêu tập hợp con ? 

A. 4    B. 8    C. 16    D. 2 
Câu 16. Cho hai đa thức P (x) và Q (x). Xét  

     
 
 

| 0 , | 0 , | 0
P x

A x P x B A x Q x C A x
Q x

  
           

  
   . 

Mệnh đề nào sau đây đúng ? 
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A. C A B     B. C A B     C. C = A \ B   D. C = B \ A 

Câu 17. Tìm giá trị tham số m để tập hợp   4 2 2 2| 3 2 0E x x m x m       có 16 tập hợp con. 

A. Mọi giá trị m  B. m > 16   C. 0 < m < 3   D. m > 0 
Câu 18. Cho các mệnh đề 

a) Phương trình 2 22 2 1 0x mx m    vô nghiệm.  b) 5x x luôn chẵn với mọi số nguyên x. 
c) Tích 5 số nguyên liên tiếp chia hết cho 5.   d) Số chia hết cho 2 và 4 thì chia hết cho 8. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 19. Tập hợp  3| 3 1 3 1K x x x x x x       có bao nhiêu tập hợp con ? 

A. 2    B. 8    C. 4    D. 0 
Câu 20. Với các biến x, y, z, m, n, a, b nguyên, tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề 

E. Không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn x(x – 1) + y(y – 3) + z(z + 5) = 2019. 
F. Nếu m2 + n2 chia hết cho 3 thì m3 + n3 chia hết cho 27. 
G. Nếu m3 – n3 chia hết cho 3 thì m – n chia hết cho 3. 
H. Số 1000a + 10b + 3 có thể là số chính phương. 

Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên m để    6; 4 0;11m m   ? 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 22. Cho hai số nguyên a, b thỏa mãn 
2 2 3a b  . Mệnh đề nào sau đây đúng 

A.
2 22 9a b     B. 

2 2 13a b     C. 
2 23 27a b    D. 

2 2 6a b    

Câu 23. Cho    4 3 2 2| 2 2 1 0 , | 1 2 1M x x x x x N x x x x              . Hỏi M N có bao nhiêu 

phần tử ? 
A. 4    B. 10    C. 8    D. 2 
Câu 24. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m nhỏ hơn 10 để tập hợp sau có 16 tập hợp con 

  2 4 2 2 2, 7 | 2 1 0T x x x m m x m m          . 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 3 
Câu 25. Với các số tự nhiên m, n, cho các mệnh đề 

1) 
3 23n n  là số chẵn. 

2) Tồn tại m, n để 
2 1 3.5mn n   . 

3) Phương trình hai ẩn 
4 2023( 1) ( 3) 2023m m n n     vô nghiệm. 

4) 3 2 11 4 11m n m n    .  
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.4    B. 1    C. 2    D. 3 
CCââuu  2266..  ĐĐểể  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  qquuốốcc  ttếế,,  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  đđộộnngg  3300  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  2255  ccáánn  bbộộ  
pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  ttrroonngg  đđóó  1122  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  PPhháápp..  HHỏỏii  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  
đđộộnngg  ttấấtt  ccảả  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  đđóó..  
AA..  5599        BB..  3377        CC..  4433        DD..  4400  

Câu 27. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 10 để tập hợp     1| 1 1 2Q x x x x x m      khác rỗng ? 

A. 10    B. 12    C. 11    D. 13 

Câu 28. Tập hợp 
3

4
|

4

x
K x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ? 

A. 10    B. 6    C. 3    D. 4 
 
Câu 29. Lựa chọn mệnh đề sai 

A. Với a, b, c nguyên dương thì 
a b c

b c c a a b
 

  
không thể là số nguyên. 

B. 
1

9 3 15 6 6 , 0x x
x

      . 

C. Phương trình  2 2 25 4 0x m x m     không thể có nghiệm lớn hơn 3. 

D. Trong các hình chữ nhật có diện tích S thì hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là 4 S . 

 
_________________________________ 
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MMỆỆNNHH  ĐĐỀỀ  --  TTẬẬPP  HHỢỢPP  LLỚỚPP  1100  TTHHPPTT  
((LLỚỚPP  BBÀÀII  TTOOÁÁNN  VVẬẬNN  DDỤỤNNGG  CCAAOO  PP44))  

____________________________________________________________  
CCââuu  11..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  6600  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4433  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  7755        BB..  8800        CC..  5522        DD..  9911  

CCââuu  22..  TTậậpp  hhợợpp    ; | 5 2 1;4 6S x y x y x y     có bao nhiêu tập hợp con 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1    
CCââuu  33..  VVớớii  mmỗỗii  ssốố  tthhựựcc  aa,,  kkýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  

ttửử::  
3 1 6 5 3 1

|
3 6 2

x x x
F x

      
           

 .  

A.2    B. 1    C. 3    D. 4    

CCââuu  44..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   4 4 4( ; ; ) | , , ; 7 5S x y z x y z x y z     . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0    
CCââuu  55..  MMỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  1100AA  đđềềuu  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  ttưướớnngg  hhooặặcc  ccờờ  vvuuaa,,  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  2255  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  
ttưướớnngg,,  3300  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  vvuuaa,,  1155  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccảả  hhaaii  llooạạii  ccờờ..  HHỏỏii  llớớpp  1100AA  ccóó  ssĩĩ  ssốố  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  
AA..  5566        BB..  3388        CC..  5522        DD..  4400  
CCââuu  66..  TTììmm  ssốố  ttậậpp  hhợợpp  ccoonn  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  

 ( ; ) | , ; ( 1)( ) 5 2( )A x y x y x y xy x y x y         . 

A.3    B. 4    C. 8    D. 6    
CCââuu  77..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  3300  hhọọcc  ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvõõ  vvàà  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvẽẽ..  KKếếtt  qquuảả  llàà  1155  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  
bbộộ  vvõõ  vvàà  1166  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  vvẽẽ..  TTrroonngg  ssốố  đđóó  ccóó  1100  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  ccââuu  llạạcc  bbộộ..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  
kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  nnààoo  ??  
AA..  77        BB..  88        CC..  99        DD..  1100  

CCââuu  88..  CChhoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     2 1| , 6 3 |A k k B l l       . Có bao nhiêu số nguyên dương l nhỏ hơn 20 

để B A  ? 
A.  1199        BB..  1100        CC..  1144        DD..  1122  

CCââuu  99..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   3 3 2 2( ; ) | , ; ( ) 2; 6 8S x y x y xy x y x y x y       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4    
CCââuu  1100..  VVớớii  mmỗỗii  ssốố  tthhựựcc  aa,,  kkýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  

ttửử::   | 2000; 1 4 1T n n n n n             .  

A.1995    B. 1999   C. 2000   D. 1992  
CCââuu  1111..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  7700  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4455  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  88        BB..  1100        CC..  77        DD..  1155  
CCââuu  1122..  XXéétt  bbaa  ttậậpp  hhợợpp    

1 2 3
( ; ; ) | , , 0; 11

2 2 4 1
( ; ; ) | , , 0; 7

3 1 2
( ; ; ) | , , 0; 6

x
A x y z x y z

x y z

y
B x y z x y z

x y z

z
C x y z x y z

x y z

 
      
 

 
      
 

 
       
 

 

Khi đó  0 0 0; ;A B C x y z  . Tính 0 0 02 5x y z  . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4    

CCââuu  1133..  CChhoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     1;2;2 1 , 0; ;2 5A a B b b    với a, b thực. Biết rằng   1;3A B  . Tính a b . 

A.3        B. 5        C. 10        D. 8    
CCââuu  1144..  LLớớpp  hhọọcc  ccóó  5533  hhọọcc  ssiinnhh,,  qquuaa  đđiiềềuu  ttrraa  tthhấấyy  4400  eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  vvăănn,,  3300  eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  ttooáánn..  BBiiếếtt  
rrằằnngg  ccóó  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  aa  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  mmôônn  vvàà  ccóó  íítt  nnhhấấtt  bb  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  mmôônn..  TTíínnhh  aa  ++  bb..  
AA..  4455        BB..  4477        CC..  3366        DD..  5500  

CCââuu  1155..  XXéétt  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     2 2( ; ) | ( 1) 3 ; ( ; ) | ( 2) 1A x y x y x y B x y y x y x          . 

Hỏi tập hợp A B có bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4   
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CCââuu  1166..  LLớớpp  1100BB  ccóó  4455  hhọọcc  ssiinnhh,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  2255  eemm  tthhíícchh  mmôônn  VVăănn,,  2200  eemm  tthhíícchh  mmôônn  TTooáánn,,  1188  eemm  tthhíícchh  mmôônn  
SSửử,,  6666  eemm  kkhhôônngg  tthhíícchh  mmôônn  nnààoo,,  5555  eemm  tthhíícchh  ccảả  bbaa  mmôônn..  HHỏỏii  ssốố  eemm  tthhíícchh  cchhỉỉ  mmộộtt  mmôônn  ttrroonngg  bbaa  mmôônn  ttrrêênn  llàà  bbaaoo  
nnhhiiêêuu??  
AA..  1155        BB..  1199        CC..  2200        DD..  1133  

CCââuu  1177..  TTậậpp  hhợợpp  
2000

|
1

S x
x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.2000    B. 1999   C. 1420   D. 1500    
CCââuu  1188..  LLớớpp  1100AA  ccóó  5511  eemm  hhọọcc  ssiinnhh,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  1100  eemm  ggiiỏỏii  VVăănn,,  1122  eemm  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  1144  eemm  ggiiỏỏii  AAnnhh..  CCóó  55  eemm  ggiiỏỏii  
22  mmôônn  VVăănn  vvàà  TTooáánn,,  66  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  AAnnhh  vvàà  VVăănn,,  77  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  AAnnhh  vvàà  TTooáánn  vvàà  22  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  33  mmôônn  TTooáánn,,  
VVăănn,,  AAnnhh..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  mmôônn  nnààoo  ??  
AA..  2200        BB..  3355        CC..  1166        DD..  1188  

CCââuu  1199..  TTììmm  đđộộ  ddààii  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  
4 6 28 20 ; 21 28S x x x x      khi biểu diễn trên trục số. 

A.6    B. 8    C. 3    D. 4 

CCââuu  2200..  Tìm số phần tử của tập hợp  ( ; ) | , 0; 27 9M x y x y x x y y xy     . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 4    

CCââuu  2211..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  ttậậpp  hhợợpp   4 2 2| 2 5 0S x x x m      có 4 tập hợp con 

A.40    B. Vô số   C. 50    D. 10    
CCââuu  2222..  HHaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVăănn  ccóó  ttấấtt  ccảả  1155  bbạạnn..  SSốố  bbạạnn  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  llàà  1100  vvàà  ssốố  bbạạnn  đđộộii  
ttuuyyểểnn  TTooáánn  llàà  88  bbạạnn,,  hhỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  vvàà  TTooáánn  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  

CCââuu  2233..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  <<  3300  đđểể  ttậậpp  hhợợpp   2| ( 3 2) 5 0M x x x x m      có 4 tập 

hợp con 
A.25    B. 2200        CC..  2211        DD..  2288  
CCââuu  2244..  LLớớpp  99AA  ccóó  3300  eemm  tthhaamm  ggiiaa  ddạạ  hhộộii  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  TTrruunngg,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  2255  eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  1188  
eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  TTrruunngg..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  1144        BB..  1177        CC..  2200        DD..  1133  

CCââuu  2255..  TTììmm  ssốố  ttậậpp  hhợợpp  ccoonn  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    ; | , , ( 7)( 8) 55 6m nT m n m n m m      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4    
CCââuu  2266..  TTrroonngg  11  hhộộii  nngghhịị  ccóó  110000  đđạạii  bbiiểểuu  tthhaamm  ddựự,,  mmỗỗii  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  mmộộtt  hhooặặcc  hhaaii  ttrroonngg  bbaa  tthhứứ  ttiiếếnngg::  NNggaa,,  
AAnnhh  hhooặặcc  PPhháápp..  CCóó  3399  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  3355  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  88  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  
ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  NNggaa..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa  ??  
AA..  1188        BB..  2200        CC..  2255        DD..  1133  
CCââuu  2277..  VVớớii  mmỗỗii  ssốố  tthhựựcc  aa,,  kkýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  

ttửử::   
1 2

| 2000;
3 3 3

x x x
D x x x

       
                 

   

AA..11999999        BB..  22000000        CC..  11999922        DD..  11000000  

CCââuu  2288..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   2 2 2| 14 11 6 32 32 9 6 3 3S x x x x x x x          . 

A.4    B. 2    C. 1    D. 3    
CCââuu  2299..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  LLýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa..  BBiiếếtt  
rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  LLýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLýý  vvàà  HHóóaa,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  
đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  LLýý,,  HHóóaa  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  
CCââuu  3300..  VVớớii  mmỗỗii  ssốố  tthhựựcc  aa,,  kkýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTììmm  đđộộ  ddààii  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  ssaauu  

((ttíínnhh  ccảả  bbiiêênn))::     
2 1

2 3 1
3 3

x x x x
   

           
.  

A.1    B. 
1

3
    C. 

2

3
    D. 

3

7
    

CCââuu  3311..  CCóó  220000  hhọọcc  ssiinnhh  ttrrưườờnngg  cchhuuyyêênn  nnggữữ  tthhaamm  ggiiaa  ddạạ  hhộộii  ttiiếếnngg  NNggaa,,  TTrruunngg  vvàà  AAnnhh..  CCóó  6600  bbạạnn  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  
ttiiếếnngg  AAnnhh,,  8800  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa,,  9900  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  TTrruunngg..  CCóó  2200  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  
TTrruunngg..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  33  tthhứứ  ttiiếếnngg??  
AA..  2244        BB..  1100        CC..  1188        DD..  2211  

__________________________________________________________________  
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MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P5) 
____________________________ 

CCââuu  11..  LLớớpp  55AA  ccóó  3355  hhọọcc  ssiinnhh  llààmm  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  TTooáánn..  ĐĐềề  bbààii  ggồồmm  ccóó  33  bbààii  ttooáánn..  SSaauu  kkhhii  kkiiểểmm  ttrraa,,  ccôô  ggiiááoo  ttổổnngg  
hhợợpp  đđưượợcc  kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ssaauu::    CCóó  2200  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt,,  1144  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii,,  1100  eemm  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  bbaa,,  55  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  22  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  hhaaii,,66  
eemm  llààmm  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  cchhỉỉ  ccóó  11  hhọọcc  ssiinnhh  đđạạtt  đđiiểểmm  1100  vvìì  đđãã  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  33  bbààii..  HHỏỏii  llớớpp  hhọọcc  đđóó  
ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  hhọọcc  ssiinnhh  kkhhôônngg  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  nnààoo  ??  
AA..  44        BB..  77        CC..  55        DD..  33  
CCââuu  22..  KKýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTììmm  đđộộ  ddààii  ((ttíínnhh  ccảả  bbiiêênn))  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  

11 17 5 2
| 3.

9 3

x x
T x

     
          

 . 

A.1    B. 
24

55
    C. 

13

55
    D. 

2

7
  

CCââuu  33..  Tìm số phần tử của mỗi tập hợp sau biết A B   

 
 

3 2

3

, | 4 2

, |

A x y x x y

B x y y x

    

  




  

A.4    B. 2    C. 3    D. 5  
Câu 4. Tính số phần tử của giao hai tập hợp  

      22 3 2| 4 4 3 1 3 ; | 4 3 3 1A x x x x x B x x x x           

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

CCââuu  55..  Tìm số tập con có không có quá 6 phần tử của tập hợp  1;2;3;4;5;6;7;8;9;10A  . 

A. 848    B. 340    C. 650    D. 720 

CCââuu  66..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  A B , trong đó 

 
 

2 2( ; ) | , ; 5 2 2 26

( ; ) | , ; 3 (2 )( ) 11

A x y x y x y xy

B x y x y x x y x y

    

     




 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
CCââuu  77..  Trong một đợt thi đua lớp 6A có 42 học sinh đạt 1 điểm 10 trở lên, có 39 bạn học sinh đạt 2 điểm 10 trở 
lên, 14 bạn được 3 điểm 10 trở lên, 5 bạn đạt 4 điểm 10, không có bạn nào đạt 4 điểm 10 trở lên. Hỏi lớp 6A đạt 
được bao nhiêu điểm 10 ? 
A.60    B. 80    C. 100    D. 95 
CCââuu  88..  Có bao nhiêu cặp số tự nhiên n để hai tập hợp sau bằng nhau 

   | 4 9 ; | 9 10A n n B n n           . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 8 
CCââuu  99..  TTrroonngg  mmộộtt  hhộộii  nngghhịị  ccóó  110000  nnggưườờii  tthhaamm  ddựự,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  1100  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  ttiiếếnngg  AAnnhh;;  ccóó  
7755  nnggưườờii  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  8833  nnggưườờii  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  AAnnhh..  HHỏỏii  ttrroonngg  hhộộii  nngghhịị  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  
NNggaa  vvàà  AAnnhh  ??  
AA..  6677        BB..  5566        CC..  7700        DD..  6688  

CCââuu  1100..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    *; | , ;(1 !)(1 !) ( )!S x y x y x y x y      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4    

CCââuu  1111..  Tìm số phần tử của mỗi tập hợp sau biết A B   

 
 

3 3 3

3 3

, | ( 1) ... ( 6) ( 7)

, |

A x y x x x

B x y y x

       

  




  

A.4    B. 2    C. 3    D.5 
CCââuu  1122..  Lớp 10A có 45 học sinh, trong kỳ thi học kỳ I có 25 em đạt loại giỏi môn Toán, 20 em đạt loại giỏi Vật lý, 
18 em đạt loại giải môn Hóa học, 6 em không đạt loại giỏi bất kỳ môn nào, 5 em đạt loại giỏi cả ba môn. Hỏi có 
bao nhiêu em chỉ đạt loại giỏi một môn 
A.22    B. 20    C. 25    D. 24 

CCââuu  1133..  Cho hai số nguyên dương a, b thỏa mãn 2 22004 2013a a b b   . Có bao nhiêu giá trị m để hai tập 

hợp sau có phần tử chung:    , | 2013 2013 1 ; | 4 3;16 3;64 3;...A a b a b B m m m m          . 

A.0    B. 20    C. Vô số   D. 40 
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CCââuu  1144..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   | 2017! 5xS x   . 

A.503    B. 505    C. 17    D. 600  

Câu 15. Tập hợp 
3

4
|

4

x
K x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ?  

A. 10    B. 6    C. 3    D. 4 
CCââuu  1166..  TTrroonngg  mmộộtt  đđợợtt  kkiiểểmm  ttrraa  ccuuốốii  hhọọcc  kkìì  II,,  llớớpp  55AA  ccóó  3300  hhọọcc  ssiinnhh..  TTrroonngg  đđóó  ccóó  2244  bbạạnn  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  vvềề  mmôônn  
ttooáánn,,  1188  bbạạnn  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  vvềề  mmôônn  TTiiếếnngg  VViiệệtt,,  ccóó  22  eemm  kkhhôônngg  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  mmôônn  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  đđạạtt  
đđiiểểmm  ggiiỏỏii  ccảả  hhaaii  mmôônn  TTooáánn  vvàà  TTiiếếnngg  VViiệệtt  ??  
AA..  1166        BB..  1122        CC..  1144        DD..  1100  
CCââuu  1177..  CChhoo  ccáácc  mmệệnnhh  đđềề  

11))  TTồồnn  ttạạii  ccáácc  ssốố  nngguuyyêênn  aa,,  bb,,  cc  ssaaoo  cchhoo  (2 1)(4 3)(6 5)a b b c c a a b c         .  

22))  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  
4 4 4 2012x y z   có 3 bộ nghiệm nguyên.  

33))  Tập hợp    |1 2 2 1M x x x x       có 2 tập hợp con.  

44))  Tồn tại đúng 1 số mà tích của nó với các chữ số của nó bằng 1995.  
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4  
CCââuu  1188..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ggiiaaoo  ccủủaa  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp    

 
 

3 3

2 2

( ; ) | , ; 91

( ; ) | , ; 4 3 16 9

A x y x y x y

B x y x y x y x y

   

    




 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4    
CCââuu  1199..  TTrroonngg  mmộộtt  hhộộii  nngghhịị  ccóó  110000  nnggưườờii  tthhaamm  ddựự,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  1100  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  ttiiếếnngg  AAnnhh;;  ccóó  
7755  nnggưườờii  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  8833  nnggưườờii  bbiiếếtt  ttiiếếnngg  AAnnhh..  HHỏỏii  ttrroonngg  hhộộii  nngghhịị  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  
NNggaa  vvàà  AAnnhh  ??  
AA..  6677        BB..  5566        CC..  7700        DD..  6688  
CCââuu  2200..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  ((1100;;11000000))  đđểể  ttậậpp  hhợợpp  sau có 4 tập hợp con 

 4 2 2 2| ( 5) 5 0T x x m n x m n           

A.0    B. 989    C. 800    D. 750  

CCââuu  2211..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp A B C  , trong đó 

 
 
 

2 2

2 2

2 2

( ; ; ) | , , ; 3

( ; ; ) | , , ; 5 2

( ; ; ) | , , ; 4 3

A x y z x y z xy x y y

B x y z x y z yz y z z

C x y z x y z zx z x x

     

     

     







  

A.3    B. 1    C. 2    D. 4    
CCââuu  2222..  TTrroonngg  11  hhộộii  nngghhịị  ccáácc  đđạạii  bbiiểểuu  ssửử  ddụụnngg  mmộộtt  hhooặặcc  hhaaii  ttrroonngg  33  tthhứứ  ttiiếếnngg::  NNggaa,,  AAnnhh  hhooặặcc  PPhháápp..  CCóó  3300  đđạạii  
bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  3355  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  2200  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  1155  đđạạii  bbiiểểuu  
nnóóii  đđưượợcc  ccảả  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  NNggaa..  HHỏỏii  hhộộii  nngghhịị  đđóó  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđạạii  bbiiểểuu  tthhaamm  ddựự  ??  
AA..  112200        BB..  9900        CC..  110000        DD..  9900  

CCââuu  2233..  TTậậpp  hhợợpp   ( ; ; ) | , , ; 2 2 2 2336x y zK x y z x y z     có bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4    
CCââuu  2244..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  ((1100;;11000000))  đđểể  ttậậpp  hhợợpp  sau có 4 tập hợp con 

 4 2 2 2| ( 5) 5 0T x x m n x m n          

A.9000    B. 989    C. 800    D. 750 
CCââuu  2255..  KKýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  Tìm số phần tử của tập hợp  

3 5
| 1

4

x
T x x

   
       

 . 

A.4    B. 5    C. 2    D. 6  
Câu 26. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m trong đoạn [– 12;12] để tập hợp 

   2| 5 6 0M x x x x m       có 8 tập hợp con. 

A. 20 giá trị.   B. 21 giá trị.   C. 19 giá trị.   D. 18 giá trị. 
 

_________________________________ 
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MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P6) 
____________________________ 

Câu 1. Tập hợp  1;2;3;...;2021;2022A  có m tập con, chữ số tận cùng của m bằng 

A.4    B. 6    C. 8    D. 2 
CCââuu  22..  Tìm số lượng mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

a) Tồn tại 1 số nguyên tố p để 
22 p p là số nguyên tố. 

b) 1 là độ dài nhỏ nhất khi biểu diễn trên trục số của tập hợp  
2; 8M m m m     . 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số 
2( ) 2 1 2f x x x    bằng 2. 

d) Số 
13 6 200913 6 2009  có chữ số tận cùng bằng 8. 

A.1    B. 2    C. 4    D. 3  

CCââuu  33..  Tìm số phần tử của tập hợp 
2 2 2 1

| 2 2 5 3 3
x

M x x x x x
x

  
        
  
 . 

A.2    B. 1    C. 4    D. 3 

CCââuu  44..  Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử:   ; ; | , , : ( 3) ( 3) ( 3)L x y z x y z x x y y z z       . 

A.4    B. 5    C. 3    D. 2  
CCââuu  55..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp, trong đó 

 
 

2 2

4 3 2

( ; ) | , ; 2 2 3 7

( ; ) | , ; 14 4 6 4 1

A x y x y x y xy

B x y x y y xy x x x

    

      




  

A.3    B. 4    C. 2    D. 5    
CCââuu  66..  VVớớii  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  xx,,  yy,,  ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ttrrêênn  ttrrụụcc  ssốố  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    

4 4 6 4 4 2 4 2 226 5 2000; 27 7 6 2022T x y x x y x y x y              

AA..1155        BB..  2222        CC..  2211        DD..  1133  
CCââuu  77..  KKýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  ttửử::    

  2|F x x x    

A.3    B. 1    C. 2    D. 4    
CCââuu  88..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  ttậậpp  hhợợpp  sau có 2048 tập hợp con 

 3 2 2 2,0 26 | (3 2) (2 6 ) 4 0T x x x m x m m x m            

A.11    B. 12    C. 26    D. Kết quả khác 
CCââuu  99..  Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hai tập hợp sau giao nhau khác rỗng 

2 2 2; 3 , 2 2 9;3 2 10A m m B m m m m              

A.2    B. 1    C. 3    D. 0  
CCââuu  1100..  Tìm số lượng mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

a) Tồn tại m, n nguyên để 
3 6n n m  . 

b) Không tồn tại m, n nguyên để 
3 2022( 3) 2023nm m   .  

c) Phương trình 
4 4 411x y z  có bộ nghiệm nguyên duy nhất. 

d) Không tồn tại m, n nguyên dương để 
2 211 39 7 mn n   .  

A.2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 11. Tìm số phần tử của tập hợp     33 8| 8 2 54 3M x x x x     .  

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

CCââuu  1122..  Hai số thực x, y thỏa mãn 
2 22 2 5 1x xy y   . Tập hợp sau gồm bao nhiêu phần tử nguyên 

, |
2 2

x y
Q x y

x y

 
  

  
 . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4  
CCââuu  1133..  TTrroonngg  mmộộtt  đđợợtt  kkiiểểmm  ttrraa  ccuuốốii  hhọọcc  kkìì  II,,  llớớpp  55AA  ccóó  3300  hhọọcc  ssiinnhh..  TTrroonngg  đđóó  ccóó  2244  bbạạnn  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  vvềề  mmôônn  
ttooáánn,,  1188  bbạạnn  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  vvềề  mmôônn  TTiiếếnngg  VViiệệtt,,  ccóó  22  eemm  kkhhôônngg  đđạạtt  đđiiểểmm  ggiiỏỏii  mmôônn  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  đđạạtt  
đđiiểểmm  ggiiỏỏii  ccảả  hhaaii  mmôônn  TTooáánn  vvàà  TTiiếếnngg  VViiệệtt  ?? 
AA..  1166        BB..  1122        CC..  1144        DD..  1100  
CCââuu  1144..  BBiiếếtt  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp  ssaauu  bbằằnngg  nnhhaauu,,  ttììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  mmỗỗii  ttậậpp  hhợợpp  
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7

6

2
| 6 5 , |

8 10 3

x
A x x B x

x x

 
     

  
  . 

A.2    B. 1    C. 4    D. 3    

CCââuu  1155..  Tìm số phần tử của mỗi tập hợp sau biết A B   

 
 

3 2, |

, | 6 4

A x y xy y

B x y xy

  

  




  

A.1    B. 2    C. 3    D.5 
CCââuu  1166..  Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Vật lý, 6 học sinh giỏi Hóa học, 3 học sinh giỏi cả Toán 
và Vật ý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa học, 2 học sinh giỏi cả Vật lý và Hóa học, 1 học sinh giỏi cả 3 môn 
Toán, Vật lý, Hóa học. Số học sinh giỏi ít nhất một môn của lớp 10A là 
A.9    B. 10    C. 28    D. 18 
CCââuu  1177..  Có bao nhiêu giá trị m để tập hợp B có một phần tử gấp đôi một phần tử nào đó của tập hợp A 

 
 

2

2

| 2 4 0

| 10 0

A x x mx m

B x x mx m

    

    




 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
CCââuu  1188..  VVớớii  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  xx,,  yy,,  ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ttrrêênn  ttrrụụcc  ssốố  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    

2 2 2 226 5 26 5 2000; ( 2)( 6) 39 9 19 2046S x y x y xy x y x y y               

AA..55        BB..  77        CC..  66        DD..  33  
CCââuu  1199..  KKýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  ttửử    

| 17
2 3

x x
Q x

    
           

 . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 1    
CCââuu  2200..  TTrroonngg  11  hhộộii  nngghhịị  ccáácc  đđạạii  bbiiểểuu  ssửử  ddụụnngg  mmộộtt  hhooặặcc  hhaaii  ttrroonngg  33  tthhứứ  ttiiếếnngg::  NNggaa,,  AAnnhh  hhooặặcc  PPhháápp..  CCóó  3300  đđạạii  
bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  3355  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  2200  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa  vvàà  1155  đđạạii  bbiiểểuu  
nnóóii  đđưượợcc  ccảả  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  NNggaa..  HHỏỏii  hhộộii  nngghhịị  đđóó  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđạạii  bbiiểểuu  tthhaamm  ddựự  ??  
AA..  112200        BB..  9900        CC..  110000        DD..  9900  

Câu 21. Tìm điều kiện tham số m để tập hợp     22 2| 2 2 2S x x x x x m      khác rỗng.  

A. 1m      B. 
3

2
m      C. 

9

4
m     D. 

9

16
m   

CCââuu  2222..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ggiiaaoo  ccủủaa  bbaa  ttậậpp  hhợợpp  A B C    

 

 

 

( ; ; ) | , , ; ( 1) 3

( ; ; ) | , , ; ( 1) 1 2

( ; ; ) | , , ; ( 1) 2 3

A x y z x y z z xy yz

B x y z x y z x yz zx

C x y z x y z y zx xy

    

    

    







  

A.2    B. 1    C. 3    D. 4    
CCââuu  2233..  Với các số dương a, b, c. ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ttrrêênn  ttrrụụcc  ssốố  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    

2 4 2
;

5 4 4 4 4 4 2 6

a b c c c a
Q

c a a b c a b c a b c

  
          

 

A.1    B. 1,5    C. 2    D. Kết quả khác  

CCââuu  2244..  Tìm số phần tử của mỗi tập hợp sau biết A B   

   , | 4 3 ; , |1 2.3x y yA x y B x y         

A.1    B. 2    C. 3    D.5 
CCââuu  2255..  Trong số 50 học sinh lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 25 bạn xếp loại hạnh kiểm tốt, trong 
đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen 
thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt ? 
A.20    B. 30    C. 35    D. 25 

CCââuu  2266..  Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp 
7 5 16 3

|
3 5

x x
Q x

   
      

  . 

A.26,5    B. – 13,25   C. – 12,625   D. – 15,825 
_________________________________ 


